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Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2026

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định sô 151/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 5
năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng

thi hành án dân sự, Thừa hành viên

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15
được sửa đổi, bố sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật đã được sửa đổi, bố sung bởi Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 09/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 151/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức

và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số
151/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức và

hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thi hành khoản 6 Điểu 5, khoản 7 Điều 6, khoản 2

Điều 7, khoản 5 Điều 20, khoản 2 Điều 21 của Nghị định số 151/2026/NĐ-CP

ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của

văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên (sau đây gọi là Nghị định số
151/2026/NĐ-CP); quy định biện pháp thực hiện chức năng quần lý nhà nước và

các biểu mẫu trong tổ chức, hoạt động của Thừa hành viên; quy định Chuân mực
đạo đức hành nghề Thừa hành viên.

Điều 2. Đổi tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành

viên, người tập sự hành nghề Thừa hành viên, cơ quan quản lý nhà nước về tô
chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên và cá nhân,

cơ quan, tô chức có liên quan.
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Chương II

TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỪA HÀNH VIÊN; TẬP SỰ,
IỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA HÀNH VIÊN

Mục 1

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỪA HÀNH VIÊN,

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỪA HÀNH VIÊN

Điều 3. Đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên

1. Học viện Tư pháp tổ chức đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên theo quy định

tại Điều 5 của Nghị định số 151/2026/NĐ-CP và quy định của Thông tư này.

2. Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Thi hành án dân sự

và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem
xét và ban hành chương trình khung đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên.

3. Căn cứ chương trình khung đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên, Giám đốc

Học viện Tư pháp chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành chương trình chỉ tiêt đào

tạo nghiệp vụ Thừa hành viên.

4. Nội dung đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên gồm:

a) Kiến thức pháp luật về Thừa hành viên, thi hành án dân sự, tổ tụng và

pháp luật có liên quan;

b) Kỹ năng tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức
thi hành án;

c) Chuẩn mực đạo đức hành nghề Thừa hành viên;

d) Kiến thức, kỹ năng khác.

Điều 4. Công nhận tương đương đổi với người được đào tạo nghiệp vụ
Thừa hành viên

Người được đào tạo nghiệp vụ ở nước ngoài về các công việc Thừa hành viên

thực hiện được công nhận tương đương khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Có chứng chỉ hoặc văn bằng kèm theo phụ lục văn bằng, bảng kết quả học

tập do cơ quan, tổ chức nước ngoài có thầm quyên cập thuộc phạm vì áp dụng của

Điều ước quốc tế về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về chứng chỉ,

văn bằng hoặc Thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chứng chỉ, văn bằng mà Việt
Nam, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

2. Có chứng chỉ hoặc văn bằng kèm theo phụ lục văn bằng, bảng kết quả
học tập do cơ quan, tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp đã được cơ quan kiểm

định chất lượng của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền của
nước đó cho phép thành lập, cấp chứng chỉ, văn bằng và thực hiện trên nguyễn
tắc có đi có lại.
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Điều 5. Giấy tờ chứng minh thuộc diện đào tạo nghiệp vụ Thừa
hành viên 03 tháng

Những người thuộc diện đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên quy định tại
khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 151/2026/NĐ-CP phải có một trong các loại

giây tờ chứng minh sau:

1. Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc giấy tờ chứng minh về
thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, luật sư, công chứng viên từ

05 năm trở lên.

Thời gian công tác 05 năm trở lên là thời gian công tác liên tục hoặc cộng dồn.

2. Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật;
bằng tiến sĩ luật, trường hợp bằng tiến sĩ luật được cấp bởi cơ sở giáo dục nước
ngoài thì phải được công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành
tòa án; kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; châp hành viên,

thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự; thanh tra

viên chính, thanh tra viên cao cấp; chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp,

nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên cao

cấp trong lĩnh vực pháp luật; pháp chế viên chính, pháp chế viên cao cấp.

Điều 6. Bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa hành viên

1. Thừa hành viên phải tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hằng năm. Thời gian
bồi dưỡng nghiệp vụ tối thiểu là 02 ngày làm việc/năm (tương đương 16 giờ/năm)

liên tục hoặc cộng dồn trong năm đó.

2. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa hành viên bao gôm một hoặc một

số nội dung sau: cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật về Thừa hành viên, thi

hành án dân sự, tố tụng và pháp luật có liên quan; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng

hành nghề Thừa hành viên; Chuẩn mực đạo đức hành nghề Thừa hành viên.

3. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc
trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyển.

4. Học viện Tư pháp, Sở Tư pháp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa

hành viên thực hiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa hành viên theo nội dung quy
định tại khoản 2 Điều này và cấp giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia

bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thừa hành viên.

Thừa hành viên có thể lựa chọn tham gia một hoặc một số lớp bồi dưỡng

nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức nêu tại khoản này thực hiện.

5. Thừa hành viên thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không phải

tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mà vẫn được công nhận hoàn thành nghĩa vụ

tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm đó:
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a) Có bài nghiên cứu pháp luật về lĩnh vực hành nghê Thừa hành viên và pháp

luật có liên quan đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong nước hoặc nước
ngoài; viết hoặc tham gia viết sách, giáo trình về Thừa hành viên đã được xuất bản;

bản
b) Là thành viên Ban soạn thảo hoặc Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

về lĩnh vực hành nghề Thừa hành viên hoặc thành viên Hội đồng thầm định văn

quy phạm pháp luật về lĩnh vực hành nghê Thừa hành viên đã được ban hành;

c) Tham gia Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về lĩnh vực pháp luật đã

được nghiệm thu;

d) Tham gia giảng dạy tại một lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa hành

viên do một trong các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 4 Điều này thực hiện hoặc

đã tham gia làm báo cáo viên trong các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm về
các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này do Cục Quản lý Thi hành án dân sự

Học viện Tư pháp, Sở Tư pháp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa hành viên tô

chức và đã được đơn vị đó cấp văn bản xác nhận tham gia giảng dạy hoặc làm báo

cáo viên.

Trường hợp Thừa hành viên không phải là báo cáo viên mà tham dự các

chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm về các nội dung quy định tại khoản 2

Điều này do Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Học viện Tư pháp, Sở Tư pháp, tô
chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa hành viên thực hiện thì 01 ngày tham dự

được tính là 08 giờ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, từ 02 ngày tham dự trở lên

được tính là hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ. Cục Quản lý Thi

hành án dân sự, Học viện Tư pháp, Sở Tư pháp, tỗ chức xã hội - nghề nghiệp của

Thừa hành viên xác nhận việc tham dự cho Thừa hành viên, trong đó nêu rõ số

ngày tham dự.

đ) Tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ở nước ngoài về
lĩnh vực liên quan đến công việc Thừa hành viên thực hiện.

6. Miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đổi với các

trường hợp sau đây:

a) Thừa hành viên nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi;

b) Thừa hành viên đang điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh đối với

những bệnh thuộc danh mục bệnh chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tể từ

30 ngày trở lên có xác nhận của cơ quan y tế cấp xã, phường, đặc khu trở lên.

Thừa hành viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoàn này

nộp giấy tờ chứng minh cho văn phòng thi hành án dân sự nơi hành nghê.

7. Định kỳ hằng năm, trước ngày 31 tháng 12, văn phòng thi hành án dân

sự có trách nhiệm cập nhật danh sách Thừa hành viên đã hoàn thành bồi dưỡng và

miễn bồi dưỡng vào cơ sở dữ liệu về tổ chức và hoạt động của Thừa hành viên.

Trường hợp không thể thực hiện cập nhật theo quy định tại khoản này thì văn
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phòng thi hành án dân sự gửi danh sách người đã hoàn thành bối dưỡng và miên

bồi dưỡng đến Sở Tư pháp nơi văn phòng đặt trụ sở.

Mục 2

TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA HÀNH VIÊN

Điều 7. Nội dung tập sự hành nghế Thừa hành viên

1. Tiếp nhận, phân loại yêu cầu thực hiện công việc; kiểm tra tính xác thực,

tính hợp pháp của các giấy tờ có trong hồ sơ yêu cầu, năng lực hành vi dân sự của

người yêu cầu.

2. Thực hành ứng xử theo Chuẩn mực đạo đức hành nghề Thừa hành viên; giải

thích cho người yêu cầu hiều quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ; ý nghĩa và

hậu quả pháp lý khi thực hiện yêu cầu Thừa hành viên thực hiện công việc; lý do khi

từ chối thực hiện yêu cầu.

3. Kỹ năng nghiên cứu, đề xuất các phương án giải quyết hồ sơ
người yêu câu.

của

4. Kỹ năng lập vi bằng; tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu; xác minh điều kiện

thi hành án; tổ chức thi hành án.

5. Kỹ năng soạn thảo văn bản khác trong hoạt động của văn phòng thi hành

án dân sự; sắp xếp, phân loại hồ sơ đã được thực hiện để đưa vào lưu trữ.

6. Kỹ năng và công việc khác liên quan đến hoạt động hành nghể

Thừa hành viên.

Điều 8. Nhật ký tập sự, báo cáo kết quả tập sự

của

1. Người tập sự lập nhật ký tập sự hành nghề Thừa hành viên theo Mẫu số

TP-THV-04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này để ghi chép các công

việc thuộc nội dung tập sự mà mình thực hiện trong thời gian tập sự. Nhật ký tập sự
có xác nhận hằng tuần của Thừa hành viên hướng dẫn tập sự; xác nhận của văn

phòng thi hành án dân sự nhận tập sự sau khi kết thúc tập sự.

2. Người tập sự làm Báo cáo kết quả tập sự để báo cáo quá trình và kết quả
tập sự của mình. Báo cáo kết quả tập sự phải có đủ các nội dung và đáp ứng các

yêu cầu của Mẫu số TP-THV-05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, có

nhận xét của Thừa hành viên hướng dẫn tập sự và xác nhận của văn phòng thi hành

án dân sự nhận tập sự khi kết thúc quá trình tập sự.

Trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự thì làm 01 Báo cáo kết quả tập
sự để báo cáo về toàn bộ quá trình tập sự tại các văn phòng thỉ hành án dân sự mà

mình đã tập sự. Báo cáo kết quả tập sự nêu rõ tên các văn phòng thi hành án dân sự

đã tập sự, thông tin về Thừa hành viên đã hướng dẫn tập sự và kêt quả tập sự tại
từng văn phòng. Thừa hành viên hướng dẫn tập sự và văn phòng thi hành án dân sự
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cuối cùng mà người đó tập sự có trách nhiệm nhận xét, xác nhận Báo cáo kết quả
tập sự theo quy định của khoản này đối với thời gian người tập sự thực hiện việc

tập sự tại văn phòng mình.

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tập sự, người tập sự

phải gửi nhật ký tập sự, báo cáo kết quả tập sự trực tiếp hoặc qua dịch vụ qnn
chính hoặc trên môi trường số đến Sở Tư pháp nơi văn phòng thi hành án dân sự

đặt trụ sở, trừ trường hợp do tình trạng khẩn cấp, sự kiện bất khả kháng hoặc trở

ngại khách quan theo quy định của pháp luật. Nhật ký tập sự, báo cáo kết quả tập
sự được thể hiện dưới hình thức bản giấy hoặc bản điện tử.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được nhật ký tập sự, báo

cáo kết quả tập sự, Sở Tư pháp cập nhật thông tin hoàn thành tập sự của người tập
sự vào cơ sở dữ liệu về tổ chức và hoạt động của Thừa hành viên; trường hợp

không thể thực hiện cập nhật theo quy định tại khoản này thì Sở Tư pháp có
thông báo ngay bằng văn bản về việc hoàn thành tập sự cho người tập sự; trường

hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 9. Điều kiện nhận, hướng dẫn tập sự hành nghế Thừa hành viên

1. Văn phòng thi hành án dân sự nhận tập sự phải có Thừa hành viên đáp

ứng đủ điều kiện hướng dẫn tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Thừa hành viên hướng dẫn tập sự phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm
hành nghề Thừa hành viên và không đang trong thời gian bị tạm đình chỉ hành

nghề Thừa hành viên, bị tước quyền sử dụng Thẻ Thừa hành viên. Thừa hành
viên bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề Thừa hành viên
thì sau 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính

mới được hướng dẫn tập sự hành nghề Thừa hành viên. Trong cùng một thời gian,

01 Thừa hành viên không được hướng dẫn nhiều hơn 03 người tập sự.

Điều 10. Thay đổi Thừa hành viên hướng dẫn tập sự

1. Việc thay đổi Thừa hành viên hướng dẫn tập sự được thực hiện khi thuộc

một trong các trường hợp sau đây:

a) Thừa hành viên hướng dẫn tập sự không thực hiện đây đủ trách nhiệm

theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này;

b) Thừa hành viên đang hướng dẫn tập sự mà bị xử phạt vi phạm hành
chính trong hoạt động hành nghề Thừa hành viên;

c) Thừa hành viên đang hướng dẫn tập sự bị tạm đình chỉ hành nghề
hành viên; có quyết định miễn nhiệm Thừa hành viên;

Thừa

d) Thừa hành viên hướng dẫn tập sự chết; vì lý do sức khỏe hoặc trường

hợp do tình trạng khẩn cấp, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo

quy định của pháp luật mà không thể tiếp tục hướng dẫn tập sự;

đ) Thừa hành viên không còn hành nghề tại văn phòng thi hành án dân sự.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Thừa hành viên hướng dẫn
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tập sự thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, văn
phòng thi hành án dân sự phân công Thừa hành viên khác đủ điều kiện tiếp tục
hướng dẫn người tập sự và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về tô chức và hoạt động

của Thừa hành viên.

Trường hợp văn phòng thi hành án dân sự không có Thừa hành viên khác

đủ điều kiện hướng dẫn tập sự thì thông báo cho người tập sự biết để làm thủ tục

thay đổi nơi tập sự hành nghề quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

Điều 11. Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa hành viên

1. Việc thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa hành viên được thực hiện khi

thuộc một trong các trường hợp sau đây:

dứt số
a) Văn phòng thi hành án dân sự nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chẩm

hoạt động theo quy định tại các Điều 19 và 20 của Nghị định
151/2026/NĐ-CP hoặc không còn đủ điều kiện nhận tập sự theo quy định tại

khoản 1 Điều 9 của Thông tư này;

b) Thay đổi Thừa hành viên hướng dẫn tập sự theo quy định tại Điều 10
của Thông tư này và văn phòng thi hành án dân sự không có Thừa hành viên khác

đủ điều kiện hướng dẫn tập sự;

c) Người tập sự thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc sang tỉnh, thành phô khác

và có nguyện vọng thay đổi nơi tập sự.

2. Khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, người tập sự

tự liên hệ với văn phòng thi hành án dân sự mới để tập sự và có văn bản gửi Sở

Tư pháp đề nghị thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa hành viên theo Mẫu số TP-

THV-03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp không tự liên hệ

được thì người tập sự phải nêu rõ trong văn bản đề nghị thay đổi nơi tập sự.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở

Tư pháp chỉ định một văn phòng thi hành án dân sự mới nhận người tập sự;

trường hợp không có văn phòng thi hành án dân sự đủ điều kiện nhận tập sự thì
thông báo băng văn bản có nêu rõ lý do.

tại3. Thời gian tập sự được tính bằng tổng thời gian tập sự của người đó
các văn phòng thi hành án dân sự. Thời gian tập sự tại mỗi văn phòng thi hành án

dân sự từ đủ một phần ba thời gian tập sự trở lên, có xác nhận của văn phòng thi

hành án dân sự nhận tập sự thì được tính vào tổng thời gian tập sự.

Điều 12. Tạm ngừng, chấm dứt tập sự hành nghề Thừa hành viên

1. Người đang tập sự hành nghề Thừa hành viên được tạm ngừng tập sự

trong trường hợp có lý do chính đáng. Người có thời gian tập sự 06 tháng được

tạm ngừng tập sự tối đa 02 lần, mỗi lần không quá 90 ngày; người có thời gian
tập sự 03 tháng được tạm ngừng tập sự tối đa 01 lần không quá 45 ngày. Thời
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gian tạm ngừng tập sự không được tính vào thời gian tập sự.

Thời gian tập sự trước khi tạm ngừng tập sự được tính vào tổng thời gian tập
sự, trừ trường hợp đăng ký tập sự lại theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn

bản của người tập sự về việc tạm ngừng tập sự và trong thời hạn 03 ngày làm việc

kể từ ngày kết thúc thời gian tạm ngừng tập sự, văn phòng thi hành án dân sự cập

nhật thông tin người tập sự vào cơ sở dữ liệu về tổ chức và hoạt động của Thừa

hành viên. Trường hợp không thể thực hiện cập nhật theo quy định tại khoản này

thì văn phòng thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp

nơi đặt trụ sở.

2. Người tập sự chẩm dứt tập sự trong các trường hợp sau đây:

a) Tự chấm dứt tập sự;

b) Được tuyển dụng là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân
chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc

Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn

kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Không còn cư trú tại Việt Nam;

d) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận

thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự;

đ) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

e) Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án;

g) Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,

cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

h) Tạm ngừng tập sự quá số lần quy định hoặc đã hết thời hạn tạm ngừng

tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không tiếp tục tập sự;

i) Bị chấm dứt tập sự theo quy định tại Điều 16 của Thông tư này.

3. Người đã chấm dứt tập sự hành nghề Thừa hành viên được đăng ký tập sự
lại khi lý do chấm dứt tập sự quy định tại khoản 2 Điều này không còn và không

thuộc trường hợp không được tập sự quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số
151/2026/NĐ-CP. Trường hợp chấm dứt tập sự theo quy định tại điểm i khoản 2

Điều này thì sau thời hạn 01 năm kể từ ngày có quyết định chẩm dứt tập sự mới

được đăng ký tập sự lại.

Việc đăng ký tập sự lại được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6

Nghị định số 151/2026/NĐ-CP. Thời gian tập sự trước khi chẩm dứt tập sự không
được tính vào tổng thời gian tập sự.
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Hồ sơ đăng ký tập sự lại bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 6

Nghị định số 151/2026/NĐ-CP và giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được

đăng ký tập sự lại.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người tập sự

1. Người tập sự có các quyền sau đây:

a) Được Thừa hành viên hướng dẫn tập sự hướng dẫn các nội dung tập sự

quy định tại Điều 7 của Thông tư này; đê nghị văn phòng thi hành án dân sự liên

hệ để được tập sự nội dung xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án tại

cơ quan thi hành án dân sự;

b) Đề nghị thay đổi Thừa hành viên hướng dẫn tập sự và nơi tập sự trong

các trường hợp quy định tại các Điều 10 và 11 của Thông tư này;

c) Được xác nhận nhật ký tập sự, báo cáo kết quả tập sự theo quy định tại
các khoản 1 và 3 Điều 8 của Thông tư này;

d) Các quyền khác theo thỏa thuận với văn phòng thi hành án dân sự nhận

tập sự và theo quy định của pháp luật.

2. Người tập sự có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến nghiệp vụ hành
nghề của Thừa hành viên trong quá trình tập sự;

b) Tuân thủ nội quy, quy chể của văn phòng thi hành án dân sự nhận tập sự;

c) Thực hiện các công việc tập sự theo nội dung quy định tại Điều 7 của
Thông tư này và sự phân công của Thừa hành viên hướng dẫn tập sự;

d) Bảo đảm thời gian tập sự tối thiểu 04 giờ mỗi ngày làm việc;

đ) Chịu trách nhiệm trước Thừa hành viên hướng dẫn tập sự và văn

phòng thi hành án dân sự nhận tập sự về kết quả và tiển độ các công việc tập
sự được phân công;

e) Lập nhật ký tập sự, báo cáo kết quả tập sự hành nghề Thừa hành viên

theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này;

g) Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật trong quá trình tập sự;

h) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với văn phòng thi hành án dân sự

nhận tập sự và theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm của Thừa hành viên hướng dẫn tập sự

1. Hướng dẫn người tập sự các nội dung tập sự theo quy định tại Điều 7 của

Thông tư này.

2. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các công việc của người tập sự, xác nhận

nhật ký tập sự hành nghề Thừa hành viên của người tập sự do mình hướng dẫn tập sự.
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3. Nhận xét về quá trình tập sự hành nghề Thừa hành viên, trong đó nêu rõ nu

điểm, hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề,

cách thức ứng xử, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tập sự.

4. Chịu trách nhiệm về kết quả và tiển độ các công việc mà người tập sự
thực hiện theo sự phân công, hướng dẫn của mình.

5. Kịp thời báo cáo văn phòng thi hành án dân sự về việc người tập sự

không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người tập sự, vì phạm quy định của Thông

tư này và pháp luật có liên quan trong quá trình tập sự để văn phòng thi hành án

dân sự xem xét, xử lý.

6. Từ chối hướng dẫn tập sự khi không đủ điều kiện hướng dẫn tập sự theo

quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của văn phòng thi hành án dân sự nhận tập sự

1. Phân công Thừa hành viên đủ điều kiện hướng dẫn tập sự và chịu trách

nhiệm về việc phân công đó.

2. Được đề nghị cơ quan thi hành án dân sự nơi văn phòng thi hành án dân

sự đặt trụ sở tiếp nhận người tập sự đến tập sự nội dung về xác minh điều kiện thi
hành án, tổ chức thi hành án dân sự.

3. Bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tập sự, tạo điều kiện

thuận lợi cho người tập sự và Thừa hành viên hướng dẫn tập sự tại văn phòng mình.

4. Xem xét, quyết định việc thay đổi Thừa hành viên hướng dẫn tập sự theo đề

nghị của người tập sự; theo dõi, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của Thừa hành

viên hướng dẫn tập sự.

5. Quản lý người tập sự trong quá trình tập sự tại văn phòng mình; tự mình
hoặc theo đề nghị của Thừa hành viên hướng dẫn tập sự xem xét, xử lý vi phạm đôi

với người tập sự theo quy định tại Điều 16 của Thông tư này.

6. Cập nhật thông tin về việc hướng dẫn tập sự tại văn phòng mình vào cơ

sở dữ liệu về tổ chức và hoạt động của Thừa hành viên theo quy định tại Nghị

định số 151/2026/NĐ-CP và Thông tư này. Trường hợp không thê cập nhật vào

cơ sở dữ liệu về tổ chức và hoạt động của Thừa hành viên thì có văn bản gửi Sở

Tư pháp nơi đặt trụ sở.

7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với người tập sự hoặc theo

quy định của pháp luật.

Điều 16. Xử lý vi phạm trong việc tập sự hành nghê Thừa hành viên

Người tập sự vi phạm nghĩa vụ của người tập sự quy định tại Thông tư này,

đã được văn phòng thi hành án dân sự nhận tập sự nhắc nhở, yêu cầu chầm dứt
hành vi vi phạm mà vẫn tiếp tục vi phạm thì văn phòng thi hành án dân sự chẩm

dứt tập sự hành nghề Thừa hành viên và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về tổ chức và
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hoạt động của Thừa hành viên. Trường hợp không thể thực hiện cập nhật theo
quy định tại khoản này thì văn phòng thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn

bản cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở.

Mục 3

KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA HÀNH VIỆN

Điều 17. Nội dung và hình thức kiểm tra

1. Nội dung kiểm tra bao gồm 02 (hai) bài:

a) Bài kiểm tra thứ nhất: pháp luật về Thừa hành viên, Chuẩn mực đạo đức

hành nghể Thừa hành viên;

b) Bài kiểm tra thứ hai: kỹ năng hành nghê Thừa hành viên.

2. Việc kiểm tra được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính.

Điều 18. Thông báo, đăng ký tham dự kỳ kiêm tra

1. Bộ Tư pháp tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự theo quy định của Thông

tư này và quy định của pháp luật khác có liên quan. Bộ Tư pháp dự kiến thời gian

tổ chức kỳ kiểm tra và thông báo về việc đăng ký tham dự kiểm tra cho Sở Tư

pháp để thông báo cho các văn phòng thỉ hành án dân sự trên địa bàn, đồng thời

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

2. Người đã hoàn thành việc tập sự nộp trực tiếp văn bản đăng ký tham dự

kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa hành viên theo Mẫu số TP-THV-06 Phụ

lục II ban hành kèm theo Thông tư này hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc

trên môi trường số đến Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký tham dự kỳ kiểm tra; rà

soát, kiểm tra tính chính xác về thông tin trên văn bản đăng ký tham dự kỳ kiểm

tra; tổng hợp, lập danh sách và chịu trách nhiệm về danh sách người đăng ký
tham dự kỳ kiểm tra đã hoàn thành tập sự theo quy định.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự kỳ
kiểm tra theo thông báo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp có văn bản kèm theo danh

sách và văn bản đăng ký tham dự kỳ kiểm tra của người đăng ký tham dự kỳ kiểm
tra gửi Bộ Tư pháp.

Điều 19. Hội đồng kiểm tra

1. Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa hành viên (sau đây gọi

là Hội đồng kiểm tra) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập.

2. Hội đồng kiểm tra có từ 07 đến 09 người, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng kiểm tra là Lãnh đạo Bộ Tư pháp hoặc người được

Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao;
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b) Phó Chủ tịch Hội đồng kiểm tra là Lãnh đạo Cục Quản lý Thi hành án dân sự;

c) Thành viên kiêm Thư ký Hội đồng kiểm tra là đại diện của Cục Quản lý
Thi hành án dân sự;

d) Các thành viên khác của Hội đồng kiểm tra theo đề nghị của Cục trường

Cục Quản lý Thi hành án dân sự.

3. Người có vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha mẹ để của vợ

hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc
chồng tham dự kỳ kiểm tra hoặc những người đang trong thời gian bị xử lý kỳ
luật hoặc đang bị xem xét xử lý kỷ luật thì không được tham gia Hội đồng kiểm

tra và các Ban của Hội đồng kiểm tra.

4. Hội đồng kiểm tra được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp để thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Thông tư này. Hội đồng kiểm tra tự giải

thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra

1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra; nội quy kỳ kiểm tra.

2. Thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng kiểm tra gồm: Ban thư ký,

Ban đề thi và Ban coi thi.

3. Quyết định danh sách người đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, thời gian,

địa điểm kiểm tra và thông báo cho Sở Tư pháp nơi có người đăng ký tham dự

kiểm tra, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp ít nhất 30

ngày trước ngày tổ chức kiểm tra.

4. Tổ chức kiểm tra; công bổ kết quả kiểm tra tập sự.

5. Công nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghể Thừa hành viên.

6. Hủy bỏ kết quả kiểm tra tập sự hành nghế Thừa hành viên của thí sinh

khi có căn cứ cho rằng thí sinh đó thuộc trường hợp không được đăng ký tập sự

hành nghề Thừa hành viên quy định tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số

151/2026/NĐ-CP mà vẫn tập sự, không đủ điều kiện tham dự kỳ kiêm tra hoặc có

hành vi gian dối, vi phạm khác làm thay đổi kết quả tập sự, kết quả kiểm tra tập
sự hành nghề Thừa hành viên.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ kiểm tra.

8. Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ

chức kỳ kiểm tra và kết quả của kỳ kiểm tra.

9. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Thông tư này.

Điều 21. Ban giám sát

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Ban giám sát theo đê nghị
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của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự. Ban giám sát gồm Trưởng ban,
Phó Trưởng ban và các thành viên. Thành viên Ban giám sát không đồng thời là

thành viên của Hội đồng kiểm tra và các Ban của Hội đồng kiểm tra.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban giám sát:

a) Giám sát việc thực hiện các quy định về tổ chức kỳ kiểm tra theo quy

định của Thông tư này và pháp luật có liên quan;

b) Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của Hội đồng kiểm tra; việc

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng kiểm tra và các Ban

của Hội đồng kiểm tra; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng kiểm tra;

c) Các nhiệm vụ giám sát khác liên quan đến kỳ kiểm tra theo yêu cầu của

Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Ban giám sát làm việc độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong quá trình thực hiện giám sát việc tổ chức kỳ kiểm tra

của Hội đồng kiểm tra và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 22. Các Ban giúp việc của Hội đồng kiểm tra

1. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định thành lập các Ban giúp việc

của Hội đồng kiểm tra gồm: Ban thư ký, Ban đề thi và Ban coi thi. Thành phần
các Ban gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên. Thành viên của

Ban này không đồng thời là thành viên của Ban giám sát và các Ban khác của

Hội đồng kiểm tra.

2. Nhiệm vụ, quyên hạn của Ban thư ký:

a) Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng kiểm tra; chuần bị

các phiên họp của Hội đồng kiểm tra;

b) Tổng hợp, tham mưu cho Hội đồng kiểm tra về danh sách người đủ

kiện, người không đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra;

c) Chuẩn bị địa điểm kiểm tra và các công tác hậu cần phục vụ kỳ kiểm tra;

điều

d) Tổng hợp, trình Hội đồng kiểm tra điểm của thí sinh tham dự kiểm tra;

đ) Tham mưu cho Hội đồng kiểm tra về việc công bố kết quả kỳ kiểm tra;

e) Thực hiện việc niêm phong và lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến kỳ
kiểm tra; thiết bị lưu trữ dữ liệu bài kiểm tra sau khi kỳ kiểm tra kết thúc;

g) Thực hiện các công việc khác liên quan đến kỳ kiểm tra khi được Hội
đồng kiểm tra giao.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban đề thi:

a) Chủ trì xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án theo đúng nội dung quy định tại
Điều 17 của Thông tư này;
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b) Thực hiện các biện pháp bảo mật Bộ câu hỏi, đáp án và các tài liệu liên

quan trong quá trình soạn thảo theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước;

c) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng kiểm tra về tính chính xác và phù hợp

của Bộ câu hỏi với nội dung kiểm tra và quy định của pháp luật.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban coi thi:

và
a) Giúp Hội đồng kiểm tra tổ chức việc coi thi theo nội quy kỳ kiểm tra

các quy định có liên quan;

b) Phổ biến, quán triệt nội quy kỳ kiểm tra cho các thí sinh, thống nhất các

hướng dẫn cần thiết để giám thị thực hiện và hướng dẫn cho thí sinh thực hiện

trong quá trình kiểm tra;

c) Phân công giám thị phòng thi và giám thị hành lang cho từng bài kiểm

tra theo nguyên tắc không lặp lại giám thị phòng thi đối với bài kiểm tra khác tại

cùng một phòng thi;

d) Tạm đình chỉ việc coi thi của giám thị vi phạm nội quy kỳ kiểm tra, kịp

thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định; xử lý đối với thí sinh nếu có

bằng chứng về việc thí sinh vi phạm nội quy kỳ kiểm tra;

đ) Yêu cầu thí sinh ký xác nhận kết quả bài kiểm tra và bàn giao cho Ban

thư ký theo quy định;

e) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định và nội quy kỳ kiểm tra.

Điều 23. Tổ chức kiểm tra

1. Trước ngày tổ chức kiểm tra ít nhất 01 ngày, Hội đồng kiểm tra niêm yết

danh sách thí sinh theo số báo danh, phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy,

hình thức, thời gian kiểm tra tại địa điểm tổ chức kiêm tra.

2. Tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để
phổ biến đến thí sinh nội quy, quy chế kỳ kiểm tra; hướng dẫn cách làm bài và giải

đáp các câu hỏi của thí sinh liên quan đến kỳ kiểm tra.

3. Tổ chức kỳ kiểm tra theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo đến thí

sinh, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, minh bạch, tiết kiệm và thực hiện đúng

quy định của pháp luật.

Điều 24. Điểm kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra

1. Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 100. Thí sinh đạt yêu cầu của

kỳ kiểm tra là thí sinh phải tham dự đầy đủ 02 bài kiểm tra và có số điểm mỗi bài

kiểm tra đạt từ 50 điểm trở lên.

2. Kết quả chấm điểm kiểm tra trên máy tính được công nhận; không chẩm

phúc khảo bài kiểm tra.
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3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Hội đồng kiềm

tra công bố kết quả kiểm tra tập sự trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định hủy bỏ kết quả kiểm tra tập sự hành nghề
Thừa hành viên của thí sinh thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 20 của

Thông tư này trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự sau

khi Hội đồng kiểm tra đã giải thế.

Điều 25. Lưu trữ tài liệu, dữ liệu kỳ kiểm tra

1. Tài liệu, dữ liệu kỳ kiểm tra bao gồm: Hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm

tra; các văn bản về tổ chức thực hiện; biên bản các cuộc họp của Hội đồng, cuộc
họp của các Ban giúp việc Hội đồng; danh sách tổng hợp người đủ điều kiện
tham dự kỳ kiểm tra; các biên bản trong toàn bộ quá trình tô chức thực hiện kỳ
kiểm tra; dữ liệu Bộ câu hỏi, đáp án; bảng tổng hợp kết quả kiểm tra; biên bản về

các vi phạm quy chế, nội quy (nếu có); quyết định công nhận kết quả kiểm tra
tập sự hành nghề Thừa hành viên; quyết định giải quyết khiếu nại, tổ cáo (nếu
có) và các loại văn bản, tài liệu khác liên quan đến kỳ kiểm tra.

2. Việc lưu trữ tài liệu kỳ kiểm tra được thực hiện theo quy định của pháp

luật về lưu trữ.

Điều 26. Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành

nghề Thừa hành viên

1. Thí sinh đạt yêu cầu kỳ kiểm tra được cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm

tra tập sự hành nghề Thừa hành viên.

Thí sinh bị thu hồi Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề

Thừa hành viên trong trường hợp bị hủy bỏ kết quả kiểm tra.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp, thu hồi Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập
sự hành nghề Thừa hành viên.

Chương III

THỂ THỪA HÀNH VIÊN, TRANG PHỤC THỪA HÀNH VIÊN

Điều 27. Thẻ Thừa hành viên

1. Mẫu Thẻ Thừa hành viên được thể hiện bằng hình ảnh và nội dung cụ thể

quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp cấp Thẻ Thừa hành viên do thay đổi nơi hành nghề, Thừa

hành viên phải nộp lại Thẻ đã được cấp cho văn phòng thi hành án dân sự nơi đăng

ký hành nghề mới để thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề và cấp Thẻ.

Điều 28. Quy định chung về trang phục

1. Trang phục Thừa hành viên bao gồm: Trang phục thu đông, trang phục
xuân hè, mũ mềm, biển tên, biểu tượng, cả vạt, thắt lưng, giày, tất chân.
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Chi tiết mẫu trang phục Thừa hành viên được thể hiện bằng hình ảnh tại

Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

ra

2. Thừa hành viên hành nghề tại các tỉnh, thành phố từ thành phố Huề trở

phía Bắc được văn phòng thi hành án dân sự trang bị đây đủ các loại trang

phục nêu tại khoản 1 Điều này.

thành phố từ Đà Nẵng trở vào phíaThừa hành viên hành nghể tại các tỉnh,

Nam không bắt buộc phải trang bị trang phục thu đông. Việc trang bị và sử dụng

trang phục thu đông tại các địa phương này do văn phòng thỉ hành án dân sự
quyết định dựa trên nhu cầu thực tê.

3. Về chất liệu vải may trang phục, văn phòng thi hành án dân sự chủ động

lựa chọn chất liệu vải phù hợp với đặc điểm khí hậu từng vùng miền, bảo đảm
thầm mỹ, trang trọng.

Điều 29. Trang phục nam

1. Áo thu đông:

a) Màu sắc: Vải màu xanh đen;

b) Kiểu dáng: Kiểu áo vét-tông khoác ngoài, hai thân trước có 04 túi ôp
ngoài (02 túi ngực, 02 túi dưới), nắp túi hình cánh dơi, giữa túi có đường gân nồi;

ve áo hình chữ V; ngực áo có 01 hàng khuy, 04 cúc nhựa cùng màu áo; vai áo có

đia vai, ken vai làm bằng mút; tay áo suông không xẻ; vạt áo vuông; sống áo có

xẻ sau; lót áo toàn thân trước, lót lửng thân sau đồng màu với vải chính; toàn bộ

ve áo, cổ áo, nẹp áo, túi áo và bác tay đều diễu 02 đường may.

2. Quân:

a) Màu sắc: Quần cùng màu với áo thu đông, dùng chung cho các
xuân, hè, thu, đông;

mùa

b) Kiểu dáng: Quần may kiểu âu phục nam, có 02 ly lật; 02 túi sườn dọc

chéo, cửa quần sử dụng khóa kéo cùng màu vải, phía trong đầu cạp có cúc nhựa
hãm, giữa đầu cạp đính móc inox; cạp quần có 06 dây đia chia đều hai bên; thân

sau quần có 01 túi hậu, không nắp cài khuy nhựa.

3. Áo xuân hè dài tay:

a) Màu sắc: Vải màu trắng;

b) Kiểu dáng: Kiểu áo cổ cài (đứng), dài tay; nẹp áo bong; tay áo có măng

séc và đính 02 cúc để điều chỉnh độ rộng của tay áo; 01 hàng khuy nhựa màu

trắng; ngực có 02 túi nổi ngoài, nắp túi hình cánh dơi, giữa túi có đường gân nỗi;
thân sau cầu vai chấp hai bên; gấu áo bằng.
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4. Áo xuân hè ngắn tay:

a) Màu sắc: Vải màu trăng;

01b) Kiểu dáng: Kiểu áo cổ cài (đứng), có chân, ngăn tay; nẹp áo bong;

hàng khuy nhựa màu trắng; ngực có 02 túi nổi ngoài, nắp túi hình cánh dơi, giữa

túi có đường gân nổi; thân sau cấu vai chập hai bên.

Điều 30. Trang phục nữ

1. Ao thu đông:

a) Màu sắc: Vải màu xanh đen;

b) Kiểu dáng: Kiểu áo vét-tông nữ khoác ngoài, có 02 túi p ngoài phía

dưới, nắp túi hình cánh dơi, thân trước và thân sau đều có 02 chiết ly dọc; ve áo
hình chữ V, ngực áo có 01 hàng khuy, 04 cúc nhựa cùng màu áo; vai áo có đĩa

vai, ken vai làm bằng mút; tay áo suông không xẻ; vạt áo vuông; sống áo có xẻ
sau; lót áo toàn thân trước, lót l ng thân sau đồng màu với vải chính; toàn bộ ve

áo, cổ áo, nẹp áo, túi áo và bác tay đều diều 02 đường may.

2. Quần, váy:

a) Màu sắc: Quần, váy cùng màu với áo thu đông, dùng chung cho các mùa

xuân, hè, thu, đông;

b) Chất liệu: Cùng chất liệu vải với áo thu đông;

c) Kiểu dáng: Quần may kiểu âu phục nữ, ly chìm, 02 túi quần dọc chéo;

cửa quần có khóa kéo đầu cạp có 01 móc và 01 cúc nằm trong; quần có 06 dây
đia chia đều 02 bên; thân sau quần có 01 túi hậu, không nắp cài khuy nhựa; váy
dáng bút chì, dài ngang đầu gối, xẻ sau, có 02 túi cạnh phía trước.

3. Áo xuân hè dài tay:

a) Màu sắc: Vải màu trắng;

b) Kiểu dáng: Kiểu áo cổ cài (đứng), dài tay; nẹp áo bong; tay áo có măng
séc và đính 02 cúc để điều chỉnh độ rộng của tay áo; 01 hàng khuy nhựa màu

trắng; ngực có 02 túi nổi ngoài, nắp túi hình cánh dơi, giữa túi có đường gân nồi;
thân trước áo có 02 chiết ly từ gấu áo lên ngực áo, thân sau áo có 02 chiết ly từ

gấu áo lên phía sau ngực áo; gấu áo bằng.

4. Áo xuân hè ngăn tay:

a) Màu sắc: Vải màu trắng;

b) Kiểu dáng: Kiểu áo cổ cài (đứng), ngắn tay; nẹp áo bong; 01 hàng khuy

nhựa màu trắng; ngực có 02 túi nổi ngoài, nắp túi hình cánh dơi, giữa túi có

đường gân nổi; thân trước áo có 02 chiết ly từ gầu áo lên ngực áo, thân sau áo có

02 chiết ly từ gấu áo lên phía sau ngực áo; gấu áo bằng.
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Điều 31. Trang phục khác được trang bị chung cho cả nam và nữ

1. Biểu tượng được gắn phía trước mũ và phía trên cánh tay phải của áo thu đông

và áo xuân hè với kích thước phù hợp với kích thước của loại trang phục được gắn.

Biểu tượng có hình ô van, kích thước theo chiều dài từ đỉnh cạnh trên đến

điểm cuối của cạnh dưới là 06 cm, chiều ngang 04 cm; viền đỏ, trắng, nền xanh da

trời nhạt; cạnh trên cùng lượn sóng kiểu cánh chim, cạnh dưới thuôn nhọn, phía

trên của cạnh dưới là 03 đường cong màu trắng và đỏ và biều tượng bánh răng xe

màu vàng; ở giữa lặp lại biểu tượng có kích thước nhỏ hơn, nền đỏ, in dòng chữ

“THỪA HÀNH VIÊN” màu vàng; có 02 bông lúa màu vàng đặt cân đổi ở 02 bên.

2. Biển tên hình chữ nhật, được làm bằng kim loại phủ nhựa bóng; nên màu

xanh cửu long; chiều dài 08 cm, chiều rộng 02 cm; đường viền ngoài rộng 1,5
cm; cân đối từ trên xuống là tên văn phòng thi hành án dân sự, phía dưới ghỉ họ

tên; hàng cuổi ghi chức danh.

Biển tên được đeo trước ngực phải khi hành nghề.

3. Cà vạt màu xanh đen, có độ dài, rộng vừa phải; kiểu thắt sẵn, có khóa

kéo, chốt hãm tự động.

4. Mũ mềm nam:

a) Màu sắc: Xanh đen;

b) Chất liệu: Vải Gabađin len hoặc tương đương;

c) Kiểu dáng: Theo kiểu mũ mềm Triều Tiên, lưỡi trai rời, đỉnh mũ hình ô

van theo số đo đầu, 02 điểm cuối của lưỡi trai có dây viền cùng màu 1,2 cm, có

02 cúc bọc đính 02 bên; mỗi bên thành mũ có 03 ô dê thoáng khí; trước mũ có

gắn biểu tượng; lót trong theo màu vải chính.

5. Mũ mềm nữ:

a) Màu sắc: Xanh đen;

b) Chất liệu: Vải Gabađin len hoặc tương đương;

c) Kiểu dáng: Lưỡi trai liền với thành mũ, 2/3 phía sau được gập dựng theo

thành mũ, 1/3 lưỡi phía trước tạo dáng. Đinh mũ hình ô van theo số đo đầu, cầu

mũ cao 07 cm, trên cầu mũ được phối vải màu xanh cửu long nhạt (gần với màu

mũ) cao 03 cm; trước mũ có gắn biểu tượng; lót trong theo màu vải chính.

6. Thắt lưng có chất liệu bằng da, màu đen, mặt khóa kim loại sáng hình
chữ nhật.

7. Giày có chất liệu bằng da, màu đen, thấp cổ, dây buộc (đối với nam),

không dây buộc (đổi với nữ).

8. Tất chân có chất liệu dệt kim co giãn, màu trắng.
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Chương IV

KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THỪA HÀNH VIỄN

Điều 32. Thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành của Sở Tư pháp

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện

kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên

trên địa bàn. Nội dung kiểm tra bao gồm:

a) Việc thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của văn

phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên;

b) Việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về tống đạt, lập vi bằng, xác minh
điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật;

c) Việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê; việc lập, quản lý, sử dụng số
sách và lưu trữ các giấy tờ, hổ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật;

d) Việc thực hiện các quy định khác của Nghị định số 151/2026/NĐ-CP và

Thông tư này.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc tuân thủ quy định

của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, kể toán và pháp luật khác có liên quan

đối với tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự.

Điều 33. Thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành của Cục Quản

lý Thi hành án dân sự

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra chuyên

ngành định kỳ, đột xuất đối với Sở Tư pháp trong việc thực hiện chức năng quản lý
nước về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành

viên. Nội dung kiểm tra bao gôm:

nhà

a) Việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý hành nghề và cấp

Thừa hành viên;

Thẻ

b) Công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiều nại, tô cáo và xử

lý vi phạm đối với văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên;

c) Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; việc lập, quản
lý, sử dụng số sách và lưu trữ tài liệu quản lý nhà nước;

d) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và pháp

luật khác có liên quan đối với tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án

dân sự, Thừa hành viên;

đ) Việc thực hiện các quy định khác của Nghị định số 151/2026/NĐ-CP và

Thông tư này.
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2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra chuyên

ngành định kỳ, đột xuất về tổ chức, hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự,

Thừa hành viên trên phạm vi toàn quốc. Nội dung kiểm tra được thực hiện theo

quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra tổ chức và hoạt động của

văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên trong việc thực hiện các quy định

của pháp luật về ngành, lĩnh vực có liên quan.

Điều 34. Trình tự, thủ tục kiểm tra và trách nhiệm của cơ quan,

chức có liên quan

tô

1. Trình tự, thủ tục kiểm tra về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi

hành án dân sự, Thừa hành viên được thực hiện theo quy định của pháp luật về

kiểm tra chuyên ngành và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện, phối
hợp và chấp hành việc kiểm tra theo quy định của pháp luật.

chẩm

Chương V

THỦ TỤC CHUYỄN GIAO HỒ SƠ; CHỂ ĐỘ BÁO CÁO;
SỐ, BIỂU MẪU TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THỪA HÀNH VIÊN

Điều 35. Thủ tục chuyền giao hỗ sơ khi văn phòng thi hành án dân sự

dứt hoạt động

1. Trước khi chuyển giao hồ sơ, văn phòng thi hành án dân sự có trách nhiệm:

a) Hoàn thiện hồ sơ công việc theo quy định của pháp luật;

b) Lập danh mục hỗ sơ chuyền giao.

2. Việc giao, nhận hồ sơ được thực hiện tại trụ sở cơ quan, tổ chức tiếp
nhận hồ sơ.

3. Việc giao, nhận hồ sơ phải được lập thành biên bản theo Mẫu số TP-
THV-N-08 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 36. Báo cáo về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành

dân sự, Thừa hành viên

án

1. Sở Tư pháp báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của văn phòng thi

hành án dân sự, Thừa hành viên tại địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 21

của Nghị định số 151/2026/NĐ-CP. Nội dung báo cáo bao gồm:

a) Tình hình tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa

hành viên (kèm theo phụ lục kết quả về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi

hành án dân sự, Thừa hành viên theo Mẫu số TP-THV-N-09 Phụ lục III ban hành

kèm theo Thông tư này);
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b) Công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi

hành án dân sự, Thừa hành viên;

c) Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao

quả, hiệu lực quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của văn phòng thỉ
hành án dân sự, Thừa hành viên (nu có).

hiệu

2. Văn phòng thi hành án dân sự báo cáo Sở Tư pháp về tình hình tổ chức

hoạt động của mình theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định số

151/2026/NĐ-CP. Nội dung báo cáo bao gôm:

và

a) Kết quả tổ chức và hoạt động của văn phòng (kèm theo phụ lục kết quả
về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên theo

Mẫu số TP-THV-N-09 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, hoạt động và đề xuất,

kiến nghị (nếu có).

3. Kỳ báo cáo 06 tháng và báo cáo năm (12 tháng) quy định tại khoản 1

Điều 21 của Nghị định số 151/2026/NĐ-CP được thực hiện cụ thể như sau:

a) Kỳ báo cáo 06 tháng được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc

vào ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo;

b) Kỳ báo cáo 12 tháng được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc

vào ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

Thời điểm chốt số liệu thống kê là thời điểm kết thúc kỳ báo cáo; số liệu

được ghi nhận đến hết 24 giờ của ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.

4. Văn phòng thi hành án dân sự thực hiện báo cáo thống kê thi hành án dân

sự gửi Sở Tư pháp theo biểu Mẫu số TP-THV-N-10 Phụ lục III ban hành kèm theo

Thông tư này. Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo thống kê thi hành án dân sự của các văn

phòng thi hành án dân sự tại địa phương gửi Bộ Tư pháp.

Báo cáo thống kê thi hành án dân sự của văn phòng thi hành án dân sự bao

gồm báo cáo thống kê 12 tháng và báo cáo thống kê đột xuất.

Kỳ báo cáo thống kê 12 tháng bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào

ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Thời điểm chốt số liệu thổng kê là thời điểm
kết thúc kỳ báo cáo; số liệu được ghi nhận đến hết 24 giờ của ngày cuối cùng của

kỳ báo cáo.

Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, cơ

quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. Văn bản của người có yêu cầu
báo cáo thống kê đột xuất phải nêu rõ thời gian, thời hạn, nội dung báo cáo thống
kê và yêu cầu khác (nều có).
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5. Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy gửi qua hệ thống bưu

chính, văn bản điện tử gửi trên môi trường số và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu

về tổ chức và hoạt động của Thừa hành viên.

6. Thời hạn gửi báo cáo, thống kê được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo, thống

kê, văn phòng thi hành án dân sự gửi báo cáo, thống kê đến Sở Tư pháp tỉnh,
thành phố nơi đặt trụ sở;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo, thống

kê, Sở Tư pháp gửi báo cáo, thống kê đến cơ quan quản lý thi hành án dân sự
thuộc Bộ Tư pháp;

c) Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo, thống
kê, cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp tổng hợp, lập và hoàn

thiện báo cáo, thống kê.

7. Đối với báo cáo, thống kê đột xuất, cơ quan, tổ chức thực hiện theo yêu

cầu về nội dung và thời hạn của cơ quan yêu cầu báo cáo.

Điều 37. Lập, quản lý, sử dụng số và các loại biểu mẫu trong tổ chức và

hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên

1. Mẫu sổ sử dụng trong tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân

sự, Thừa hành viên tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Thông tư này bao gôm:

a) Sổ theo dõi việc tổng đạt;

b) Sổ theo dõi việc lập vi bằng;

c) Sổ theo dõi vi bằng (sử dụng cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố);

d) Sổ theo dõi việc xác minh điều kiện thi hành án;

đ) Sổ theo dõi việc thi hành án;

e) Số theo dõi việc sử dụng lao động.

2. Biểu mẫu hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên

được ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:

a) Các biểu mẫu về tổ chức và hoạt động (Phụ lục II);

b) Các biểu mẫu về nghiệp vụ (Phụ lục III);

c) Mẫu trang phục Thừa hành viên (Phụ lục IV);

d) Mẫu Thẻ Thừa hành viên (Phụ lục V).

3. Các loại sổ về văn thư, lưu trữ, kế toán, tài chính và các loại số khác thực
hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



23

4. Các loại sổ phải ghi ngày mở số là ngày 01 tháng 01, ngày khóa số là

ngày 31 tháng 12, được đóng dấu giáp lai theo quy định của pháp luật.

Văn phòng thi hành án dân sự có thể lập số điện tử, ngày mở số là ngày
01 tháng 01, ngày khóa số là ngày 31 tháng 12. Định kỳ hàng tháng, văn phòng

thi hành án dân sự phải in, đóng thành quyển và đóng dâu giáp lai theo quy
định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các loại sổ đã được lập theo quy định của Thông tư số 05/2020/TT-BTР

và đang sử dụng trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến

hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, việc lập, quản
lý, sử dụng số được thực hiện theo quy định của Thông tư này.

2. Người tập sự đã tạm ngừng tập sự đủ số lần theo quy định của Thông tư số
05/2020/TT-BTP thì không được tạm ngừng tập sự theo quy định của Thông tư này.

3. Người chấm dứt tập sự trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thỉ

hành thì được xem xét đăng ký tập sự lại khi đủ điều kiện đăng ký tập sự theo quy

định của Thông tư này.

4. Người tập sự hoàn thành tập sự theo quy định tại. Thông tư số

05/2020/TT-BTP nhưng sau khi Thông tư này có hiệu lực thi hành mới phát hiện

không đủ điều kiện được công nhận hoàn thành tập sự theo quy định của Thông

tư số 05/2020/TT-BTP thì Sở Tư pháp quyết định hủy bỏ kết quả tập sự đã công

nhận. Việc đăng ký tập sự lại được thực hiện theo quy định của Thông tư này.

5. Thừa hành viên được tiếp tục sử dụng trang phục, phù hiệu, biển tên đã

được cấp theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BTP cho đến ngày 30 tháng

6 năm 2027.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, việc cấp mới, cấp đổi trang

phục cho Thừa hành viên phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, mẫu mã quy định

tại các Điều 28, 29, 30 và 31 của Thông tư này.

6. Các cuộc kiểm tra có quyết định kiểm tra hoặc kế hoạch kiểm tra được

ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo

quy định của pháp luật.



Điều 39. Hiệu lực thi hành
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1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

2. Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tư pháp quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số
08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt
động của Thừa phát lại; Thông tư sô 27/2025/TT-BTP ngày 19 tháng 12 năm
2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bố sung một số điều của Thông tư số
05/2020/TT-BTP; Thông tư số 08/2022/TT-BTP ngày 01 tháng 11 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát
lại; các biều mẫu trong lĩnh vực Thừa phát lại tại Phụ lục III ban hành kèm theo

Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư

pháp quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp hết hiệu lực kể từ

ngày Thông tư này có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 5

Điều 38 của Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân
phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, hướng dẫn bồ sung./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tông Bí thư;
- Văn phòng Quộc hội;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tổi cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Bộ Tư pháp (các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ);
- UBND các tỉnh, thành phô;
- Sở Tư pháp các tinh, thành phố;
- Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sở
dữ liệu quốc gia về pháp luật;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự,
- Lưu: VT, Cục QLTHADS (10 bộ).

BỘ TRƯỞNG
U

Hoàng Thanh Tùng













Phụ lục I 
DANH MỤC BIỂU MẪU VỀ SỔ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THỪA HÀNH VIÊN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP ngày 16/5/2026) 

 

STT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

1 Sổ theo dõi việc tống đạt TP-THV-S-01 

2 Sổ theo dõi việc lập vi bằng TP-THV-S-02 

3 Sổ theo dõi vi bằng TP-THV-S-03 

4 Sổ theo dõi việc xác minh điều kiện thi hành án TP-THV-S-04 

5 Sổ theo dõi việc thi hành án TP-THV-S-05 

6 Sổ theo dõi việc sử dụng lao động TP-THV-S-06 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VĂN PHÕNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ……………………. 

Địa chỉ: ………………………………..……………………….                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VIỆC TỐNG ĐẠT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in trên giấy khổ A4) 

 

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./........... đến ngày......../......./............ 

TP-THV-S-01 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



VĂN PHÕNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ……………………. 

Địa chỉ: ………………………………..……………………….                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VIỆC TỐNG ĐẠT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khổ A4) 

 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng: .................. 

từ ngày......../......./........... đến ngày......../......./............  

TRƢỞNG VĂN PHÕNG  

(Ký tên, đóng dấu) 

TP-THV-S-01 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



STT LOẠI VĂN BẢN 

SỐ, NGÀY, 

THÁNG, NĂM 

VĂN BẢN CẦN 

TỐNG ĐẠT 

TÊN CƠ QUAN GIAO VĂN BẢN TỐNG ĐẠT 

NGÀY, THÁNG, 

NĂM TỐNG ĐẠT 

HÌNH THỨC 

TỐNG ĐẠT ĐÃ 

THỰC HIỆN 

THỪA HÀNH 

VIÊN THỰC 

HIỆN  

TỐNG ĐẠT 

(Ghi rõ họ tên, số Thẻ) 

GHI CHÚ 

CƠ QUAN TÕA ÁN CƠ QUAN THI HÀNH ÁN 

DÂN SỰ 

CƠ QUAN KIỂM SÁT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

(Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khổ A4) 

 



 

VĂN PHÕNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ……………………. 

Địa chỉ: ………………………………..……………………….                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VIỆC LẬP VI BẰNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in trên giấy khổ A4) 

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./........... đến ngày......../......./............ 

TP-THV-S-02 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



 

VĂN PHÕNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ……………………. 

Địa chỉ: ………………………………..……………………….                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VIỆC LẬP VI BẰNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khổ A4) 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng: .................. 

từ ngày......../......./........... đến ngày......../......./............  

TRƢỞNG VĂN PHÒNG  

(Ký tên, đóng dấu) 

TP-THV-S-02 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



STT 
NGƢỜI YÊU CẦU LẬP VI BẰNG 

(Ghi rõ họ tên, địa chỉ) 
NỘI DUNG YÊU CẦU LẬP VI BẰNG 

SỐ, NGÀY, THÁNG, 

NĂM CỦA VI BẰNG 

ĐỊA CHỈ NƠI LẬP  

VI BẰNG 

(xã/phƣờng/đặc khu, tỉnh/thành 

phố) 

THỪA HÀNH VIÊN 

LẬP VI BẰNG 

(Ghi rõ họ tên, số Thẻ) 

GHI CHÚ 

1  2  3  4  5  6  7  

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

............... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

.................................................................... 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................ 

............................................  

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

(Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khổ A4) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI VI BẰNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in trên giấy khổ A4) 

ỦY BAN NHÂN DÂN…. 

SỞ TƢ PHÁP 

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./........... đến ngày......../......./............ 

TP-THV-S-03 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI VI BẰNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khổ A4) 

ỦY BAN NHÂN DÂN…. 

SỞ TƢ PHÁP 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng: .................. 

từ ngày......../......./........... đến ngày......../......./............  

Thủ trƣởng cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 

TP-THV-S-03 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



STT 
SỐ, NGÀY, THÁNG, NĂM 

ĐĂNG KÝ 

SỐ, NGÀY, THÁNG, NĂM 

CỦA VI BẰNG 

NGƢỜI YÊU CẦU 

LẬP VI BẰNG 

(Họ tên/tên gọi, địa chỉ) 

TÓM TẮT NỘI DUNG LẬP VI BẰNG 
VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

LẬP VI BẰNG 
GHI CHÚ (1) 

1 2 3 4 5 6 7 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 
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(Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khổ A4) 

(1) Ghi cụ thể vi bằng, tài liệu chứng minh vi phạm quy định nào của Nghị định số 151/2026/NĐ-CP và biện pháp xử lý, khắc phục (nếu có) 



VĂN PHÕNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ……………………. 

Địa chỉ: ………………………………..……………………….                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VIỆC XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in trên giấy khổ A4) 

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./........... đến ngày......../......./............ 

TP-THV-S-04 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



VĂN PHÕNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ……………………. 

Địa chỉ: ………………………………..……………………….                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VIỆC XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khổ A4) 

Quyển số:…................... 

Tổng số trang: …............... 

Thời gian sử dụng: …............... 

từ ngày…...../…..../…........ đến ngày…...../…..../….........  

TRƢỞNG VĂN PHÕNG  

(Ký tên, đóng dấu) 

TP-THV-S-04 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



STT 

HỢP ĐỒNG        

DỊCH VỤ 

(Số, ngày, 

tháng, năm) 

QUYẾT ĐỊNH VỀ THI 

HÀNH ÁN (Quyết định 

thi hành án; sửa đổi, bổ 

sung, thu hồi, hủy bỏ 

Quyết định thi hành án) 

(Số, ngày, tháng, 

năm)  

BẢN ÁN, 

QUYẾT ĐỊNH 

CỦA TÒA ÁN 

(Số, ngày, tháng, 

năm) 

QUYẾT ĐỊNH XÁC 

MINH ĐIỀU KIỆN 

THI HÀNH ÁN 

(Số, ngày, tháng, năm) 

NGƢỜI YÊU CẦU 

THI HÀNH ÁN 

(Ghi rõ họ tên, địa chỉ) 

NGƢỜI PHẢI 

THI HÀNH ÁN 

(Ghi rõ họ tên, 

địa chỉ) 

NỘI DUNG XÁC 

MINH ĐIỀU KIỆN 

THI HÀNH ÁN 

KẾT QUẢ XÁC 

MINH ĐIỀU KIỆN 

THI HÀNH ÁN 

THỪA HÀNH VIÊN 

THỰC HIỆN VIỆC  

XÁC MINH 

(Ghi rõ họ tên) 

GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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(Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khổ A4) 



VĂN PHÕNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ……………………. 

Địa chỉ: ………………………………..……………………….                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VIỆC THI HÀNH ÁN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in trên giấy khổ A4) 

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./........... đến ngày......../......./............ 

TP-THV-S-05 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



 

VĂN PHÕNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ……………………. 

Địa chỉ: ………………………………..……………………….                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VIỆC THI HÀNH ÁN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khổ A4) 

Quyển số:…................... 

Tổng số trang: …............... 

Thời gian sử dụng: …............... 

từ ngày…...../…..../…........ đến ngày…...../…..../….........  

TRƢỞNG VĂN PHÕNG  

(Ký tên, đóng dấu) 

TP-THV-S-05 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



STT 

HỢP ĐỒNG        

DỊCH VỤ 

(Số, ngày, tháng, 

năm) 

QUYẾT ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN 

(Số, ngày, tháng, năm) 
BẢN ÁN, 

QUYẾT ĐỊNH 

CỦA TÕA ÁN 

(Số, ngày, 

tháng, năm) 

BÊN PHẢI THI 

HÀNH ÁN 

(Ghi rõ họ tên/tên 

gọi, địa chỉ) 

BÊN ĐƢỢC THI 

HÀNH ÁN 

(Ghi rõ họ tên/tên 

gọi, địa chỉ) 

CÁC KHOẢN 

PHẢI THI 

HÀNH ÁN 

(Theo Hợp 

đồng dịch vụ) 

KẾT QUẢ 

THI HÀNH 

ÁN 

THỪA HÀNH 

VIÊN THỰC 

HIỆN THI 

HÀNH ÁN 

(Ghi rõ họ tên, 

số Thẻ) 

GHI 

CHÚ QUYẾT ĐỊNH 

VỀ THI 

HÀNH ÁN 

SỐ, NGÀY 

THÁNG, NĂM 

QUYẾT ĐỊNH 

THI HÀNH ÁN 

SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG QUYẾT 

ĐỊNH THI 

HÀNH ÁN 

THU HỒI 

QUYẾT ĐỊNH 

THI HÀNH 

ÁN 
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(Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khổ A4) 



VĂN PHÕNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ……………………. 

Địa chỉ: ………………………………..……………………….                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in trên giấy khổ A4) 

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./........... đến ngày......../......./............ 

TP-THV-S-06 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



 

VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ……………………. 

Địa chỉ: ………………………………..……………………….                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khổ A4) 

Quyển số:…................... 

Tổng số trang: …............... 

Thời gian sử dụng: …............... 

từ ngày…...../…..../…........ đến ngày…...../…..../….........  

TRƢỞNG VĂN PHÕNG  

(Ký tên, đóng dấu) 

TP-THV-S-06 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



I. ĐỐI VỚI THỪA HÀNH VIÊN: 

STT HỌ TÊN 

NĂM SINH 

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN 

QUYẾT ĐỊNH BỔ 

NHIỆM/ BỔ NHIỆM 

LẠI THỪA PHÁT 

LẠI/THỪA HÀNH 

VIÊN  

(Ghi số, ngày, tháng, năm) 

THẺ THỪA 

PHÁT 

LẠI/THỪA 

HÀNH VIÊN                      

(Ghi số, ngày, 

tháng, năm) 

VỊ TRÍ, CHỨC DANH BẢO HIỂM TNNN BẢO HIỂM XÃ HỘI 

GHI 

CHÚ Nam Nữ Trƣởng 

văn phòng 
Hợp danh 

Làm việc theo chế độ 

hợp đồng lao động 

(Ghi số, ngày, tháng, 

năm ký Hợp đồng) 

Đã mua               

(Ghi rõ 

số tiền) 

Chƣa mua         

(Ghi rõ lý 

do) 

Đã đóng  

(Ghi rõ số 

tiền đóng 

hàng tháng) 

Chƣa đóng 

(Ghi rõ lý 

do) 
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(Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khổ A4) 



II. ĐỐI VỚI THƢ KÝ NGHIỆP VỤ, NHÂN VIÊN KHÁC: 

STT HỌ TÊN 

NĂM SINH VỊ TRÍ CÔNG VIỆC 

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN MÔN 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 

GHI CHÚ 

Nam Nữ Thƣ ký 

nghiệp vụ 

Nhân viên 

khác (Ghi rõ) 

Đã ký (Ghi số, 

ngày, tháng, năm 

ký Hợp đồng) 

Đã chấm dứt 

(Ghi rõ ngày, 

tháng, năm) 

Đã đóng               

(Ghi rõ số tiền 

đóng hàng tháng) 

Chƣa đóng          

(Ghi rõ lý do) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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(Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khổ A4) 



Ngày 31/12/……:   - Tổng số lao động: ……… (trong đó số Thừa hành viên: ….; Thư ký nghiệp vụ: ….; nhân viên khác: ….) 

    - Tổng số hợp đồng lao động đã ký trong năm: ……… (trong đó đã chấm dứt:….; đang thực hiện:….) 

 - Tổng số tiền mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa hành viên: …….. 

 - Tổng số tiền bảo hiểm xã hội đã đóng của cả năm: ….. 

 

 
Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng.... năm... 

TRƢỞNG VĂN PHÕNG 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khổ A4) 



Phụ lục II 

DANH MỤC BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THỪA HÀNH VIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP ngày 16/5/2026) 
 

STT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

1 
Văn bản đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa 

hành viên  
TP-THV-01 

2 Văn bản đăng ký tập sự hành nghề Thừa hành viên  TP-THV-02 

3 Văn bản đề nghị thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa hành viên  TP-THV-03 

4 Nhật ký tập sự hành nghề Thừa hành viên  TP-THV-04 

5 Báo cáo kết quả tập sự hành nghề Thừa hành viên TP-THV-05 

6 
Văn bản đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề 

Thừa hành viên 
TP-THV-06 

7 Văn bản đề nghị bổ nhiệm Thừa hành viên  TP-THV-07 

8 Văn bản đề nghị miễn nhiệm Thừa hành viên  TP-THV-08 

9 Văn bản đề nghị bổ nhiệm lại Thừa hành viên  TP-THV-09 

10 Văn bản đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa hành viên  TP-THV-10 

11 Văn bản đề nghị cấp lại Thẻ Thừa hành viên  TP-THV-11 

12 Quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa hành viên  TP-THV-12 

13 Thông báo tạm ngừng hoạt động văn phòng thi hành án dân sự  TP-THV-13 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

              VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG  

            ĐÀO TẠO NGHỀ THỪA HÀNH VIÊN  

                 Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố....... 

Tôi tên là:  ............................................................ Giới tính: .................................  

Ngày, tháng, năm sinh: .........../ .........../ .............  Quốc tịch: ...............................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân: ..................  

Ngày, tháng, năm cấp: ......../......./........ Nơi cấp: ..................................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

Nơi thường trú: ......................................................................................................  

Nơi ở hiện tại: ........................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Email (nếu có): .........................................  

Đề nghị xem xét công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa hành viên ở nước 

ngoài đối với văn bằng/chứng chỉ: ........................................................................  

Số hiệu: .........................ngày cấp: ......../......./........ nơi cấp: ................................  

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thực. Nếu sai, tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

          ...................., ngày....... tháng...... năm......                                                                          

Người đề nghị 

(Chữ ký/chữ ký số, họ tên) 

 

 

 

 

                  

 

 

TP-THV-01 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 

 

Ảnh 

3 cm x 4 cm 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA HÀNH VIÊN 

Kính gửi: Sở Tư pháp......................... 

Tôi tên là: ................................................................ Giới tính: ................................  

Ngày, tháng, năm sinh: .........../ .........../ ................ Quốc tịch: ...............................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân: ....................  

Ngày, tháng, năm cấp: ......../......./........ Nơi cấp: ....................................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

Nơi thường trú: ........................................................................................................  

Nơi ở hiện tại: ..........................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Email (nếu có): ...........................................  

Đã được cấp chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề Thừa phát lại/nghiệp vụ Thừa 

hành viên/Quyết định công nhận tương đương đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên 

ở nước ngoài số............... ngày..... tháng..... năm……. 

Tôi đã liên hệ tập sự tại văn phòng thi hành án dân sự ...........................................  

Địa chỉ trụ sở: . ........................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Thời gian tập sự từ ngày…. tháng…. năm……. đến ngày…. tháng.… năm…. 

Tôi cam đoan không thuộc trường hợp không được đăng ký tập sự hành 

nghề Thừa hành viên, chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy 

đủ các nghĩa vụ của người tập sự hành nghề Thừa hành viên. 

Xác nhận của Trưởng văn phòng 

thi hành án dân sự (1) 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

........., ngày... tháng... năm... 

Người đề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Xác nhận về việc nhận tập sự và phân công Thừa hành viên đủ điều kiện hướng dẫn tập sự 

theo quy định. 

TP-THV-02 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NƠI TẬP SỰ                                            

HÀNH NGHỀ THỪA HÀNH VIÊN 

Kính gửi: Sở Tư pháp........(1)................. 

Tôi tên là: ................................................................ Giới tính: ................................  

Ngày, tháng, năm sinh: .........../ .........../ ................ Quốc tịch: ...............................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân: ....................  

Ngày, tháng, năm cấp: ......../......./........ Nơi cấp: ....................................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

Nơi thường trú: ........................................................................................................  

Nơi ở hiện tại: ..........................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Email (nếu có): ...........................................  

Hiện đang tập sự tại văn phòng thi hành án dân sự ................................................  

Địa chỉ trụ sở: ..........................................................................................................  

Thời gian tập sự từ ngày…. tháng…. năm…. đến ngày…. tháng…. năm .............  

Văn phòng thi hành án dân sự chuyển đến tập sự: ..................................................  

Địa chỉ trụ sở: ..........................................................................................................  

Lý do đề nghị thay đổi nơi tập sự: ................................ (2) .....................................  

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ 

các nghĩa vụ của người tập sự hành nghề Thừa hành viên. 

 ................, ngày….... tháng…... năm... 

Người đề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 

Xác nhận của Trưởng văn phòng 

thi hành án dân sự đang tập sự (3) 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Xác nhận của Trưởng văn phòng  

thi hành án dân sự chuyển đến tập sự (4) 

 (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 

TP-THV-03 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



 

Ghi chú: 

(1) Sở Tư pháp nơi đã đăng ký tập sự và Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự mới trong trường hợp 

thay đổi nơi đăng ký tập sự sang tỉnh/thành phố khác. 

(2) Ghi rõ lý do thuộc trường hợp nào quy định tại khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 

08/2026/TT-BTP. 

(3) Xác nhận về thời gian, kết quả tập sự của người tập sự tại văn phòng. 

(4) Xác nhận về việc nhận tập sự và phân công Thừa hành viên đủ điều kiện hướng dẫn tập sự 

áp dụng đối với trường hợp thay đổi nơi tập sự trong cùng một tỉnh, thành phố. 



 

 

 

NHẬT KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA HÀNH VIÊN 

 

 

Họ tên người tập sự hành nghề Thừa hành viên: ........................................................................  

Văn phòng thi hành án dân sự nhận tập sự: ................................................................................  

Địa chỉ trụ sở: ..............................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

Họ tên Thừa hành viên hướng dẫn tập sự: ..................................................................................  

Số Thẻ Thừa hành viên hướng dẫn tập sự: .................................................................................  

Đăng ký tập sự ngày: ...................................................................................................................  

Thời gian tập sự: Từ ngày ....../......../......... đến ngày ....../......../......... 

 

(trang bìa) 

TP-THV-04 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



STT 

Ngày, 

tháng, 

năm 

Công việc được giao 
Kết quả và thời gian thực hiện công 

việc được giao so với yêu cầu 

Vấn đề cần lưu ý hay 

phát sinh (nếu có)  

Xác nhận của Thừa 

hành viên hướng dẫn 

tập sự 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

...      

 ……, ngày… tháng… năm… 

Xác nhận của văn phòng thi hành án dân sự (7) 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

Ghi chú: 

(2) Ghi từng ngày tập sự hoặc một số ngày theo công việc được giao. 

(3) Ghi tên/nội dung công việc được giao. 

(4) Ghi kết quả và thời gian thực hiện công việc được giao mà người tập sự đã thực hiện so với yêu cầu đã được đặt ra. 

(5) Ghi các vấn đề cần lưu ý hay phát sinh khi thực hiện công việc/trong quá trình tập sự. 

(6) Xác nhận của Thừa hành viên hướng dẫn tập sự về việc tập sự của người tập sự khi kết thúc mỗi tuần tập sự. 

(7) Xác nhận của văn phòng thi hành án dân sự nhận tập sự khi kết thúc thời gian tập sự.  

 

 

 

(trang ruột) 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA HÀNH VIÊN 

Kính gửi: Sở Tư pháp …………………………….. 

Tôi tên là: ................................................................ Giới tính: ................................  

Ngày, tháng, năm sinh: .........../ .........../ ................ Quốc tịch: ...............................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân: ....................  

Ngày, tháng, năm cấp: ......../......./........ Nơi cấp: ....................................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

Nơi thường trú: ........................................................................................................  

Nơi ở hiện tại: ..........................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Email (nếu có): ...........................................  

Nơi tập sự: ...................................................... (1) ...................................................  

Thừa hành viên hướng dẫn tập sự: .................................. (2) ...................................  

Thời gian tập sự: ….. tháng (từ ngày: ..…/……/…..  đến hết ngày: .…/…/…..) 

Báo cáo kết quả tập sự hành nghề Thừa hành viên như sau: 

a) Báo cáo các nội dung đã tập sự theo quy định tại Điều 7 của Thông tư 

số 08/2026/TT-BTP (số lượng, nội dung và kết quả giải quyết các công việc 

được Thừa hành viên hướng dẫn tập sự phân công, hướng dẫn thực hiện; kiến 

thức pháp luật, kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình tập sự theo nội 

dung quy định tại Điều 7 của Thông tư này); 

b) Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự; 

c) Tự nhận xét về năng lực chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức 

chấp hành pháp luật nói chung và việc chấp hành pháp luật về hành nghề Thừa 

hành viên, Chuẩn mực đạo đức hành nghề Thừa hành viên. 

d) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự và đề xuất, kiến nghị. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả tập sự hành nghề Thừa hành viên tôi đã thực 

hiện trong thời gian qua, đề nghị Sở Tư pháp ………………. xem xét, đánh giá, 

công nhận tôi đã hoàn thành tập sự hành nghề Thừa hành viên. 

   ……………, ngày…….tháng……..năm………. 

Người tập sự hành nghề Thừa hành viên 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

TP-THV-05 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP 



 

  

PHẦN NHẬN XÉT CỦA THỪA HÀNH VIÊN HƯỚNG DẪN 

Tôi, Thừa hành viên ............. (2)................. là Thừa hành viên hướng dẫn tập sự 

của ông/bà …………………..……………………………………………………. 

Nhận xét quá trình tập sự của ông/bà…………………. từ ngày…/…/… đến 

ngày…/…/… tại…………..(1) như sau: 

1. Về năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Về ý thức tổ chức kỷ luật và ý thức tuân thủ pháp luật: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3. Về việc thực hành ứng xử theo Chuẩn mực đạo đức hành nghề Thừa hành viên: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

4. Kết luận: 

Căn cứ các quy định pháp luật về tập sự hành nghề Thừa hành viên, tôi đánh giá 

ông/bà……………… đã hoàn thành các nội dung trong thời gian tập sự hành 

nghề Thừa hành viên. 

   ……. , ngày…… tháng..…. năm …… 

Thừa hành viên hướng dẫn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 



 

  

 

XÁC NHẬN CỦA VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN  

DÂN SỰ NHẬN TẬP SỰ 

1. Về quá trình tập sự của người tập sự: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Về quá trình hướng dẫn của Thừa hành viên hướng dẫn tập sự: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  …… , ngày……. tháng ... năm ..... 

Trưởng văn phòng thi hành án 

dân sự nhận tập sự 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Ghi rõ tên, địa chỉ trụ sở của văn phòng thi hành án dân sự. 

(2) Ghi rõ họ và tên của Thừa hành viên hướng dẫn tập sự; số và ngày, tháng, năm của Quyết 

định bổ nhiệm Thừa hành viên; số và ngày, tháng năm của Thẻ Thừa phát lại/Thừa hành viên.  

Lưu ý: 

- Trường hợp người tập sự không thay đổi nơi tập sự nhưng được hướng dẫn bởi 02 Thừa 

hành viên trở lên thì ghi rõ thông tin của từng Thừa hành viên hướng dẫn, thời gian hướng 

dẫn của từng Thừa hành viên. 

 - Trường hợp tập sự tại 02 văn phòng thi hành án dân sự trở lên thì ghi rõ tên, địa chỉ của 

từng văn phòng, thời gian tập sự tại văn phòng đó, thông tin của từng Thừa hành viên hướng 

dẫn, thời gian hướng dẫn của từng Thừa hành viên và báo cáo các nội dung đã tập sự theo quy 

định tại Điều 7 của Thông tư số 08/2026/TT-BTP theo từng văn phòng đã tập sự. 

- Yêu cầu đối với Báo cáo kết quả tập sự hành nghề Thừa hành viên: 

+ Tổng số trang của Báo cáo (không tính phần nhận xét của Thừa hành viên hướng dẫn và xác 

nhận của văn phòng thi hành án dân sự nhận tập sự) tối thiểu là 10 trang A4 kiểu trang đứng 

(định dạng trang: Dãn dòng 18cm, dãn đoạn: 6pt, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 

2cm; số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang, sử dụng các số tự nhiên 1, 2, 3...).   

+ Báo cáo được soạn thảo bằng Word, sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, mật 

độ chữ bình thường, căn đều hai bên. 

+ Báo cáo tập sự phải đóng dấu giáp lai của văn phòng thi hành án dân sự nhận tập sự; trường 

hợp người tập sự tập sự tại 02 văn phòng thi hành án dân sự trở lên thì báo cáo tập sự đóng 

dấu giáp lai của văn phòng thi hành án dân sự cuối cùng mà người đó tập sự.  



 

  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA HÀNH VIÊN 

Kính gửi: Sở Tư pháp......................... 

Tôi tên là: ................................................................ Giới tính: ................................  

Ngày, tháng, năm sinh: .........../ .........../ ................ Quốc tịch: ...............................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân: ....................  

Ngày, tháng, năm cấp: ......../......./........ Nơi cấp: ....................................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

Nơi thường trú: ........................................................................................................  

Nơi ở hiện tại: ..........................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Email (nếu có): ...........................................  

Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề Thừa phát lại/Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ 

Thừa hành viên, Quyết định công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát 

lại/Thừa hành viên ở nước ngoài số............. ngày..... tháng..... năm……. 

Tôi đã hoàn thành thời gian và nghĩa vụ của người tập sự hành nghề Thừa phát 

lại/Thừa hành viên tại Văn phòng Thừa phát lại/văn phòng thi hành án dân sự ....  

Địa chỉ trụ sở: ..........................................................................................................  

Họ tên, số Thẻ của Thừa phát lại/Thừa hành viên hướng dẫn tập sự .....................  

Được công nhận hoàn thành tập sự………. ngày… tháng… năm…. 

Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày…. tháng…. năm……. và kết thúc vào ngày…. 

tháng…. năm…….  

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ 

các nghĩa vụ của thí sinh tham dự kiểm tra. 

 ..........., ngày... tháng... năm... 

Người đề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

TP-THV-06 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



 

  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM THỪA HÀNH VIÊN 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.................... 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

Tôi tên là: ................................................................ Giới tính: ................................  

Ngày, tháng, năm sinh: .........../ .........../ ................ Quốc tịch: ...............................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân: ....................  

Ngày, tháng, năm cấp: ......../......./........ Nơi cấp: ....................................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

Nơi thường trú: ........................................................................................................  

Nơi ở hiện tại: ..........................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Email (nếu có): ...........................................  

Đã được cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề Thừa phát 

lại/Thừa hành viên theo Quyết định số: ...................… ngày........./............/........... 

hoặc Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên số:…. ngày…/……../……….  

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM: 

Trình độ chuyên môn (Cử nhân luật trở lên): ........................................................ 

Thời gian công tác pháp luật: ……………………………………………………. 

Đơn vị công tác (các đơn vị đã trải qua từ khi có bằng cử nhân luật): 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

TP-THV-07 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 

 

ảnh 

 

3x4 



 

  

Quá trình tập sự hành nghề Thừa hành viên: Tại văn phòng thi hành án dân sự 

........................................................ từ ngày ...../...../....... đến ngày ...../...../....... 

Kết quả kiểm tra tập sự hành nghề: Đạt (theo Giấy chứng nhận số ……......... 

cấp ngày ...../....../.......) 

III. KẾT ÁN: (Nếu đã bị kết án thì ghi đầy đủ, cụ thể tội danh, số và ngày ban 

hành bản án; nếu không có thì ghi “Không có”) 

 .................................................................................................................................  

IV. XỬ LÝ KỶ LUẬT, XỬ LÝ HÀNH CHÍNH: (Nếu có thì ghi đầy đủ, cụ thể 

quyết định, hình thức, thời gian bị xử lý kỷ luật, bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính; nếu không có thì ghi “Không có”) 

 .................................................................................................................................  

V. KHEN THƯỞNG (Nếu có thì ghi cụ thể; nếu không có thì ghi “Không có”) 

 .................................................................................................................................  

Tôi làm văn bản này đề nghị được bổ nhiệm Thừa hành viên. 

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, xác thực của các thông tin nêu trên 

và các giấy tờ khác đã cung cấp trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, cam đoan thực 

hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của Thừa hành viên khi được bổ nhiệm 

theo quy định của pháp luật. 

 ........., ngày.......tháng......năm...... 

Người đề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên) 
 
 

 



 

  

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM THỪA HÀNH VIÊN 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………………….. 

Tôi tên là: ................................................................ Giới tính: ................................  

Ngày, tháng, năm sinh: .........../ .........../ ................ Quốc tịch: ...............................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân: ....................  

Ngày, tháng, năm cấp: ......../......./........ Nơi cấp: ....................................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

Nơi thường trú: ........................................................................................................  

Nơi ở hiện tại: ..........................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Email (nếu có): ...........................................  

Đã được bổ nhiệm Thừa hành viên/Thừa phát lại theo Quyết định số: ..................  

….............ngày....../......./........ của  .........................................................................  

Nơi hành nghề: ............................................. (1) .....................................................  

Tôi làm văn bản này đề nghị được miễn nhiệm Thừa hành viên, lý do: 

 .................................................................................................................................  

Tôi xin cam đoan đã hoàn thành/bàn giao toàn bộ nghĩa vụ, công việc đang đảm 

nhận tại văn phòng thi hành án dân sự (nếu đang hành nghề) và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian 

hành nghề Thừa hành viên. 

Xác nhận của Trưởng văn phòng 

thi hành án dân sự (2) 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

...., ngày..... tháng..... năm...... 

Người đề nghị 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Ghi rõ tên văn phòng thi hành án dân sự trong trường hợp Thừa hành viên đã hành nghề. 

(2) Trường hợp Thừa hành viên đã hành nghề thì Trưởng văn phòng thi hành án dân sự nơi 

hành nghề xác nhận rõ việc Thừa hành viên đã hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm của 

mình đối với văn phòng thi hành án dân sự. 

 

ảnh 

 

3x4 

TP-THV-08 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



 

  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM LẠI THỪA HÀNH VIÊN 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.................... 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

Tôi tên là: ................................................................ Giới tính: ................................  

Ngày, tháng, năm sinh: .........../ .........../ ................ Quốc tịch: ...............................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân: ....................  

Ngày, tháng, năm cấp: ......../......./........ Nơi cấp: ....................................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

Nơi thường trú: ........................................................................................................  

Nơi ở hiện tại: ..........................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Email (nếu có): ...........................................  

Đã được bổ nhiệm Thừa phát lại/Thừa hành viên theo Quyết định số: 

................................. ngày ......./......./........., miễn nhiệm Thừa phát lại/Thừa hành 

viên theo Quyết định số:…………….......................... ngày ....../....../......... của 

…………………………….. (lý do miễn nhiệm .................... (1) ........................... ) 

Lý do không đăng ký hành nghề/không hành nghề Thừa phát lại/Thừa hành viên 

liên tục  ................................................... (2) ...........................................................  

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, LÀM VIỆC (từ khi được bổ nhiệm Thừa 

phát lại/Thừa hành viên đến nay): 

Thời gian                    

(từ ..../.../... đến .../.../...) 

Chức danh, chức vụ, 

công việc được giao 

Tên cơ quan, tổ chức, 

đơn vị 

   

   

   

III. KẾT ÁN (từ khi được bổ nhiệm Thừa phát lại/Thừa hành viên đến 

nay): (Nếu đã bị kết án thì ghi đầy đủ, cụ thể tội danh, số và ngày ban hành bản 

án; nếu không có thì ghi “Không có”) 

 .................................................................................................................................  

 

 

ảnh 
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TP-THV-09 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



 

  

IV. XỬ LÝ KỶ LUẬT, XỬ LÝ HÀNH CHÍNH (từ khi được bổ nhiệm Thừa 

phát lại/Thừa hành viên đến nay): (Nếu có thì ghi đầy đủ, cụ thể quyết định, 

hình thức, thời gian bị xử lý kỷ luật, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; nếu 

không có thì ghi “Không có”) 

 .................................................................................................................................  

V. KHEN THƯỞNG (Nếu có thì ghi cụ thể; nếu không có thì ghi “Không có”) 

 .................................................................................................................................  

Tôi làm văn bản này đề nghị được bổ nhiệm lại Thừa hành viên tại ......................  

 .................................................................................................................................  

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên là đúng sự thật và cam đoan thực hiện đầy 

đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của Thừa hành viên theo quy định của pháp luật 

khi được bổ nhiệm lại. 

 

 ...., ngày....... tháng...... năm...... 

Người đề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Ghi rõ lý do miễn nhiệm Thừa hành viên. 

(2) Ghi rõ đối với trường hợp quy định tại các điểm b khoản 3 Điều 11 của Nghị định số 

151/2026/NĐ-CP. 



 

  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ                                                  

VÀ CẤP THẺ THỪA HÀNH VIÊN 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp.............................. 

Văn phòng thi hành án dân sự (ghi tên bằng chữ in hoa): ......................................  

Địa chỉ trụ sở: ..........................................................................................................  

Đề nghị Sở Tư pháp đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa hành viên đối với: 

1. Danh sách Thừa hành viên đề nghị cấp Thẻ lần đầu: 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quyết định bổ nhiệm/bổ 

nhiệm lại Thừa phát 

lại/Thừa hành viên 

1    

2    

…    

2. Danh sách Thừa hành viên đề nghị cấp Thẻ do thay đổi nơi hành nghề: 

STT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Thừa phát lại/Thừa 

hành viên 

Thẻ đã được cấp  

(số thẻ; ngày, tháng, năm 

cấp; nơi hành nghề) 

1     

2     

…     

(Gửi kèm theo văn bản này là Thẻ Thừa phát lại/Thừa hành viên đã được cấp theo 

danh sách tại mục 2) 

 ...., ngày....... tháng...... năm...... 

Trưởng văn phòng thi hành án dân sự 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 

 

 

TP-THV-10 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



 

  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ  

CẤP LẠI THẺ THỪA HÀNH VIÊN  

Kính gửi: Sở Tư pháp…………………… 

Tôi tên là: ................................................................ Giới tính: ................................  

Ngày, tháng, năm sinh: .........../ .........../ ................ Quốc tịch: ...............................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân: ....................  

Ngày, tháng, năm cấp: ......../......./........ Nơi cấp: ....................................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

Nơi thường trú: ........................................................................................................  

Nơi ở hiện tại: ..........................................................................................................  

Điện thoại: .......................................... Email (nếu có): ...........................................  

Hiện đang hành nghề Thừa hành viên tại văn phòng thi hành án dân sự ...............  

Địa chỉ trụ sở: ..........................................................................................................   

Đã được cấp Thẻ Thừa phát lại/Thừa hành viên số: ................ Ngày cấp: 

........../.........../.......... 

Lý do đề nghị cấp lại Thẻ Thừa hành viên: ............................................................  

Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy 

đủ các quyền, nghĩa vụ của Thừa hành viên theo quy định của pháp luật. 

Xác nhận của Trưởng văn phòng 

thi hành án dân sự về việc Thừa 

hành viên đang hành nghề tại 

 văn phòng  

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 ...., ngày...... tháng...... năm...... 

Người đề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

TP-THV-11 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



 

  

   

ỦY BAN NHÂN DÂN… 

SỞ TƯ PHÁP 

Số: ............./QĐ-STP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

..., ngày...  tháng...  năm... 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tạm đình chỉ hành nghề Thừa hành viên 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Căn cứ Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, 
Thừa hành viên; 

Căn cứ Thông tư số 08/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13 
tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của văn 
phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên; 

Căn cứ…; 

Theo đề nghị của… . 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm đình chỉ hành nghề Thừa hành viên đối với ông/bà: (1) 

……..………..............., hành nghề tại văn phòng thi hành án dân sự (2) ……….,  

Lý do (3) …………………………………………………………………………. 

Điều 2. Thời hạn tạm đình chỉ hành nghề Thừa hành viên đối với ông/bà  
……………..….... là (4) ……… tháng, kể từ ngày……………………………… 

Điều 3. Ông/bà ….….……… có trách nhiệm nộp lại Thẻ Thừa hành viên cho 
văn phòng thi hành án dân sự (2) …….. trong thời gian bị tạm đình chỉ hành nghề. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Trưởng 
văn phòng thi hành án dân sự ......................................... và ông/bà ……..….….. 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 5; 

- UBND… (để b/c); 

- Bộ Tư pháp (để b/c); 

- …; 

- Lưu: VT... 

GIÁM ĐỐC 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú:  

(1) Ghi rõ họ tên Thừa hành viên bị tạm đình chỉ hành nghề. 

(2) Ghi tên văn phòng thi hành án dân sự nơi Thừa hành viên bị tạm đình chỉ hành nghề. 

(3) Ghi rõ lý do tạm đình chỉ hành nghề theo khoản 1 Điều 10 Nghị định số 151/2026/NĐ-CP. 

(4) Ghi cụ thể. 

TP-THV-12 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



 

  

   
ỦY BAN NHÂN DÂN… 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: ............./TB-STP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

..., ngày...  tháng...  năm... 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm ngừng hoạt động văn phòng thi hành án dân sự 

 

Căn cứ Điều… Luật Doanh nghiệp số …; 

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 

2026 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành 

án dân sự, Thừa hành viên; 

Sở Tư pháp……….. thông báo cho văn phòng thi hành án dân sự………….. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………….. 

Về việc tạm ngừng hoạt động văn phòng thi hành án dân sự (1) ………..... 

Lý do (2) ……………………………………………………………........... 

Thời hạn tạm ngừng hoạt động văn phòng thi hành án dân sự (1) …….. là 

(3) ……… tháng, kể từ ngày… tháng… năm đến ngày… tháng… năm………… 

Văn phòng thi hành án dân sự ………(1)……….. có trách nhiệm thực 

hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

Sở Tư pháp……….. thông báo để văn phòng thi hành án dân sự…………biết./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND … (để b/c); 

- Bộ Tư pháp (để b/c); 

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh; 

- Công an… (để biết); 

- Tòa án nhân dân… (để biết); 

- Viện kiểm sát nhân dân… (để biết); 

- THADS… (để biết) 

- Văn phòng THADS…(1) (để t/h); 

- Lưu: VT... 

GIÁM ĐỐC 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

Ghi chú:  
(1) Ghi tên văn phòng thi hành án dân sự bị tạm ngừng hoạt động. 

(2) Ghi rõ lý do tạm ngừng hoạt động theo khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 151/2026/NĐ-CP. 

(3) Ghi cụ thể. 

TP-THV-13 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



Phụ lục III 
DANH MỤC BIỂU MẪU VỀ NGHIỆP VỤ CỦA THỪA HÀNH VIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP ngày 16/5/2026) 
 

STT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

1 Hợp đồng dịch vụ tống đạt TP-THV-N-01 

2 Biên bản thực hiện việc tống đạt TP-THV-N-02 

3 Hợp đồng dịch vụ lập vi bằng TP-THV-N-03 

4 Vi bằng TP-THV-N-04 

5 Hợp đồng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án TP-THV-N-05 

6 Quyết định xác minh điều kiện thi hành án TP-THV-N-06 

7 Hợp đồng dịch vụ thi hành án TP-THV-N-07 

8 Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu TP-THV-N-08 

9 
Phụ lục tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành 

án dân sự (đính kèm file Excel) 
TP-THV-N-09 

10 
Thống kê kết quả tổ chức thi hành án của văn phòng thi 

hành án dân sự (đính kèm file Excel) 
TP-THV-N-10 

11 Văn bản sửa lỗi kỹ thuật vi bằng TP-THV-N-11 
  



                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

Về việc tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu 

Số: ……/(năm)/HĐDV-TĐ 

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự số .......................................... ; 

Căn cứ ............................................ (1) ........................................................... ; 

Căn cứ Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13/5/2026 của Chính phủ quy 

định về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên; 

Căn cứ Thông tư số 08/2026/TT-BTP ngày 16/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13/5/2026 của 

Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, 

Thừa hành viên; 

Căn cứ nhu cầu, khả năng của các bên, 

Hôm nay, ngày…… tháng….. năm……., tại: ...................................................   

Chúng tôi gồm: 

1. Văn phòng thi hành án dân sự  ........................................ : 

Địa chỉ: ............................................................................................................  

Đại diện: ông (bà)  ......................... , chức vụ: Trưởng văn phòng 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số……… do Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp ngày………. tháng…….. năm……… 

Số tài khoản:  ..................................  mở tại ngân hàng:  .................................  

Mã số thuế: ......................................................................................................  

(Dưới đây gọi là Bên A) 

2. Bên yêu cầu thực hiện tống đạt:  

Tòa án nhân dân…………/Viện kiểm sát nhân dân…………/Cơ quan thi 

hành án dân sự ……………… 

Trụ sở:  ............................................................................................................  

Đại diện: ông (bà)  ......................... , chức vụ:  ...............................................  

Số tài khoản: ...................................  tại Kho bạc Nhà nước  ..........................  

Mã số thuế: ......................................................................................................  

(Dưới đây gọi là Bên B) 

TP-THV-N-01 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ để thực hiện việc tống đạt giấy 

tờ, hồ sơ, tài liệu với các điều khoản như sau: 

Điều 1. Nội dung công việc tống đạt 

1. Các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu Bên B giao cho Bên A thực hiện việc tống đạt 

được liệt kê tại Phụ lục (Bảng kê giấy tờ, hồ sơ, tài liệu tống đạt) của Hợp đồng này. 

2. Bên A có trách nhiệm thực hiện việc tống đạt các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu đến 

đúng người được nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu và theo thời hạn quy định tại Điều 2 

của Hợp đồng này. 

Điều 2. Thời hạn thực hiện việc tống đạt 

Thời hạn thực hiện việc tống đạt đối với từng giấy tờ, hồ sơ, tài liệu tuân 

thủ theo thời hạn được quy định tại Phụ lục (Bảng kê giấy tờ, hồ sơ, tài liệu tống 

đạt) của Hợp đồng này và pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Thủ tục thực hiện việc tống đạt 

1. Khi tống đạt các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của cơ quan thi hành án dân sự, 

Bên A phải tuân thủ thời hạn, thủ tục theo quy định của pháp luật tố tụng, pháp 

luật thi hành án dân sự và Hợp đồng này để thực hiện việc tống đạt. 

2. Khi tống đạt các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án/Viện kiểm sát nhân 

dân, Bên A phải tuân thủ thời hạn, thủ tục theo quy định của pháp luật tố tụng và 

Hợp đồng này để thực hiện việc tống đạt. 

3. Trong trường hợp không thể thực hiện việc tống đạt trực tiếp giấy tờ, hồ 

sơ, tài liệu cho người được nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu, Bên A có trách nhiệm 

thực hiện việc niêm yết công khai giấy tờ, hồ sơ, tài liệu cần tống đạt theo quy 

định của pháp luật có liên quan. 

4. Các thỏa thuận khác (nếu có)(2) 

Điều 4. Chi phí tống đạt 

1. Chi phí tống đạt đối với từng loại giấy tờ, hồ sơ, tài liệu liệt kê tại Phụ 

lục (Bảng kê giấy tờ, hồ sơ, tài liệu tống đạt) của Hợp đồng này. 

2. Ngoài mức chi phí tống đạt nêu tại khoản 1 Điều này, Bên A có quyền 

đề nghị Bên B thanh toán thêm các khoản chi phí khác (nếu có) như sau:(3) 

a)  .................................................................................................................... ; 

b) .....................................................................................................................  

3. Việc thanh toán chi phí tống đạt được thực hiện hàng tháng và thực hiện 

theo quy định tại Điều 53 của Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân 

sự, Thừa hành viên. 

Điều 5. Thời hạn và phương thức thanh toán chi phí tống đạt 

1. Trong thời hạn……… ngày, kể từ ngày………………., Bên B có trách 

nhiệm thanh toán đầy đủ cho Bên A. 



2. Việc thanh toán giữa Hai bên được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản. 

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của các bên 

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A: ...................................................................  

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B: ...................................................................  

(quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên) 

Điều 7. Tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng  

1. Tạm dừng thực hiện Hợp đồng này trong các trường hợp sau:  

 ........................................................ (4) ...........................................................  

2. Hợp đồng này bị chấm dứt trong các trường hợp sau: 

a) Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng do Bên B vi phạm 

nghĩa vụ thanh toán nêu tại Điều 5 hoặc vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ 

khác theo Hợp đồng này; 

b) Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp 

Bên A vi phạm nghĩa vụ nêu tại các Điều 2 và 3 của Hợp đồng này hoặc vi 

phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này; 

c) Hết thời hạn ghi trong Hợp đồng này mà các bên không gia hạn Hợp đồng; 

d) Theo thỏa thuận của các bên. 

Điều 8. Xử lý hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng  

Việc xử lý hậu quả phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng này được thực 

hiện như sau:  ......................................... (5) ...........................................................  

Điều 9. Điều khoản chung 

1. Bên A cam kết: 

 .........................................................................................................................  

2. Bên B cam kết: 

 .........................................................................................................................  

3. Tranh chấp hợp đồng và xử lý tranh chấp:  

 .........................................................................................................................  

4. Tình trạng khẩn cấp, trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng:  

 .........................................................................................................................  

5. Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng:  

 .........................................................................................................................  

6. (Các thỏa thuận khác nếu có) 

Điều 10. Hiệu lực của hợp đồng  

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày .….. tháng ..… năm …… 



2. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 

01 bản, gửi Kho bạc nhà nước…… 01 bản để kiểm soát việc thanh toán chi phí 

tống đạt. 

3. Hợp đồng này đã được các bên đọc, hiểu rõ và nhất trí ký tên dưới đây. 

 

BÊN A 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

BÊN B 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Bổ sung căn cứ pháp lý khác cho phù hợp; 

(2) Bổ sung các thỏa thuận khác nếu cần thiết; 

(3) Ghi rõ các khoản chi phí khác (nếu có); 

(4) Quy định cụ thể các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng; 

(5) Quy định cụ thể về cách thức xử lý các hậu quả phát sinh.



Phụ lục 

BẢNG KÊ GIẤY TỜ, HỒ SƠ, TÀI LIỆU TỐNG ĐẠT 

(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ tống đạt số: …/(năm)/HĐDV-TĐ ngày… tháng… năm....) 

 

TT 
Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu cần 

tống đạt 

Thời hạn tống 

đạt 

Ký nhận Chi phí tống đạt đối 

với từng giấy tờ, hồ 

sơ, tài liệu 

Ghi chú Bên giao văn 

bản 

Bên nhận văn 

bản 

 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

..       

 Tổng cộng:    Tổng cộng:  

 Bằng chữ:    Bằng chữ:  

 

 

CƠ QUAN GIAO VĂN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ngày… tháng… năm........ 

VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ……… 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 



                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 

VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

......................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN THỰC HIỆN VIỆC TỐNG ĐẠT 

Vào hồi……….. giờ………. ngày…….. tháng…… năm…….., tại ..............  

 .........................................................................................................................  

Chúng tôi gồm: 

Ông (bà): ........................................ , chức vụ: Thừa hành viên 

Ông (bà): ........................................ , chức vụ: ................................................  

Với sự tham gia của:  ......................................................................................  

Ông (bà): .........................................................................................................  

Địa chỉ: ............................................................................................................  

Lập biên bản tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu sau: 

1) .....................................................................................................................  

2) .....................................................................................................................  

cho ông (bà):  ..................................................................................................  

Địa chỉ: ............................................................................................................  

Ông (bà): ........................................ cam đoan đã kiểm tra và nhận đầy đủ 

các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu nêu trên. 

Biên bản lập xong hồi……….. giờ…….. cùng ngày, đã đọc lại cho mọi 

người nghe, nhất trí, ký tên. 

THỪA HÀNH VIÊN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN… 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NHẬN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 

TP-THV-N-02 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 
) 



                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

Về việc lập vi bằng 

Số: ………/(năm)/HĐDV-VB 

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự số .......................................... ; 

Căn cứ ............................................ (1) ........................................................... ; 

Căn cứ Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13/5/2026 của Chính phủ quy 

định về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên; 

Căn cứ Thông tư số 08/2026/TT-BTP ngày 16/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13/5/2026 của 

Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, 

Thừa hành viên; 

Căn cứ nhu cầu, khả năng của các bên, 

Hôm nay, ngày…… tháng….. năm……., tại: ...................................................   

Chúng tôi gồm: 

1. Văn phòng thi hành án dân sự  ........................................ : 

Địa chỉ: ............................................................................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số………….. do Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp ngày………. tháng…….. năm……… 

Số tài khoản:  ..................................  mở tại ngân hàng:  .................................  

Mã số thuế: ......................................................................................................  

Đại diện: Ông (bà) .......................... , chức vụ: Trưởng văn phòng 

(Dưới đây gọi là Bên A) 

2. Bên yêu cầu lập vi bằng:  

Cơ quan/tổ chức:  ............................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Đại diện: Ông (bà)  ......................... , chức vụ: ................................................  

Số tài khoản: ................................... tại ............................................................  

Mã số thuế:  .....................................................................................................  

TP-THV-N-03 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 
 



(hoặc) 

Ông (bà):  ........................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân: ...........  

Ngày, tháng, năm cấp:......../......./........ Nơi cấp:  ...........................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

(Dưới đây gọi là Bên B) 

Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng này để thực hiện việc lập vi bằng với 

các điều khoản như sau: 

Điều 1. Nội dung và thời hạn lập vi bằng 

1. Bên A có trách nhiệm lập vi bằng đối với sự kiện, hành vi sau đây:  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

2. Vi bằng phải được Bên A lập theo đúng quy định của pháp luật và Hợp 

đồng này. 

3. Việc lập vi bằng được Bên A thực hiện trong thời hạn …… ngày kể từ 

ngày …/…/… 

Điều 2. Chi phí lập vi bằng 

1. Mức chi phí lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi nêu tại Điều 1 của 

Hợp đồng này là: .....................................................................................................  

2. Ngoài mức chi phí nêu tại khoản 1 Điều này, Bên A có quyền đề nghị 

Bên B thanh toán thêm các khoản chi phí khác (nếu có) như sau: 

a)  .....................................................................................................................  

b) .....................................................................................................................  

3. Tổng chi phí lập vi bằng mà Bên B phải thanh toán cho Bên A là:  ..........  

Bằng chữ:  .......................................................................................................  

Điều 3. Thời hạn và phương thức thanh toán 

1. Trong thời hạn …… ngày kể từ ngày…/…/…, Bên B có trách nhiệm 

thanh toán đầy đủ số tiền nêu tại khoản 3 Điều 2 của Hợp đồng này cho Bên A. 

2. Việc thanh toán giữa Hai bên được thực hiện thông qua hình thức: 

- Thanh toán trực tiếp:  ................................................................................... ; 

- Chuyển khoản:  ............................................................................................ ; 



Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của các bên 

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A: ...................................................................  

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B: ...................................................................  

(quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên) 

Điều 5. Tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng  

1. Tạm dừng thực hiện Hợp đồng này trong các trường hợp sau:  

 ........................................................ (2) ...........................................................  

2. Hợp đồng này bị chấm dứt trong các trường hợp sau: 

a) Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này do Bên B vi phạm 

nghĩa vụ thanh toán nêu tại Điều 3 hoặc vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ 

khác theo Hợp đồng này; 

b) Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trong các trường 

hợp Bên A vi phạm nghĩa vụ nêu tại Điều 1 hoặc vi phạm nghiêm trọng các 

nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này; 

c) Theo thỏa thuận của các bên. 

Điều 6. Xử lý hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng 

Việc xử lý hậu quả phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng này được thực 

hiện như sau:  ......................................... (3) ...........................................................  

Điều 7. Điều khoản chung 

1. Bên A cam kết: 

 .........................................................................................................................  

2. Bên B cam kết: 

 .........................................................................................................................  

3. Tranh chấp hợp đồng và xử lý tranh chấp:  

 .........................................................................................................................  

4. Tình trạng khẩn cấp, trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng:  

 .........................................................................................................................  

5. Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng:  

 .........................................................................................................................  

6. (Các thỏa thuận khác nếu có)(4) 

Điều 8. Hiệu lực của hợp đồng 



1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày.….. tháng..… năm……… 

2. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

3. Hợp đồng này đã được các bên đọc, hiểu rõ và nhất trí ký tên dưới đây. 

 

BÊN A 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

BÊN B 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan, tổ 

chức/Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ nếu là cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Bổ sung căn cứ pháp lý khác cho phù hợp; 

(2) Quy định cụ thể các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng; 

(3) Quy định cụ thể về cách thức xử lý các hậu quả phát sinh; 

(4) Bổ sung các thỏa thuận khác nếu cần thiết.



 

 

VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

........................ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: ……/(năm)/VB-THV  

VI BẰNG 

Vào hồi……….. giờ………. ngày…….. tháng…… năm…….., tại ..............  

 .........................................................................................................................  

Chúng tôi gồm: (1) 

Ông (bà): ........................................ , chức vụ: Thừa hành viên 

Số Thẻ Thừa hành viên .................................... ngày cấp……/……../……… 

2. Người yêu cầu lập vi bằng: 

Ông (bà)/cơ quan/tổ chức:  .............................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân: ...........  

Ngày, tháng, năm cấp: ......../......./........ Nơi cấp: ...........................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

3. Người tham gia lập vi bằng (nếu có): 

Ông (bà)/cơ quan/tổ chức:  .............................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân: ...........  

Ngày, tháng, năm cấp: ......../......./........ Nơi cấp: ...........................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

Tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi sau đây: (nêu tên sự kiện, 

hành vi lập vi bằng) 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng: (mô tả trung thực, khách quan 

nội dung sự kiện, hành vi xảy ra) 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

TP-THV-N-04 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 
 



 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

Sự kiện, hành vi lập vi bằng kết thúc vào lúc… giờ… phút, ngày… tháng… 

năm… 

Thừa hành viên cam kết ghi nhận trung thực, khách quan sự kiện, hành vi 

nêu trên trong vi bằng này. 

Kèm theo vi bằng này là các tài liệu, giấy tờ sau (nếu có): 

1) .....................................................................................................................  

2) .....................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

Thừa hành viên đã giải thích rõ cho người yêu cầu lập vi bằng và những 

người tham gia (nếu có) về giá trị pháp lý của vi bằng này. Vi bằng này không 

thay thế văn bản công chứng, chứng thực, văn bản hành chính khác. 

Vi bằng này được lập thành…. bản, có giá trị như nhau; lập xong vào 

lúc……. giờ…… phút, ngày… tháng… năm…, đã đọc lại cho mọi người nghe 

và nhất trí, cùng ký tên. 

 

NGƯỜI YÊU CẦU LẬP VI 

BẰNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

   

THỪA HÀNH VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

NGƯỜI THAM GIA 

(nếu có) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

THƯ KÝ NGHIỆP VỤ                 

(nếu có) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tùy từng trường hợp cụ thể, Thừa hành viên có thể bổ sung thành phần tham gia vào vi 

bằng, bổ sung nội dung ghi nhận phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật. 



                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

Về việc xác minh điều kiện thi hành án 

Số: ……/(năm)/HĐDV-XM 

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự  ............................................. ; 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15; 

Căn cứ ............................................  (1) .......................................................... ; 

Căn cứ Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13/5/2026 của Chính phủ quy 

định về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên; 

Căn cứ Thông tư số 08/2026/TT-BTP ngày 16/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13/5/2026 của 

Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, 

Thừa hành viên; 

Căn cứ Đơn yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án của .................................. ,  

địa chỉ ........................................................................................................................... ; 

Căn cứ nhu cầu, khả năng của các bên, 

Hôm nay, ngày…… tháng….. năm……., tại: ...................................................  

Chúng tôi gồm: 

1. Văn phòng thi hành án dân sự ........................................... : 

Địa chỉ:  ................................................................................................................  

Đại diện: ông (bà)  ......................... , chức vụ: Trưởng văn phòng 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số………. do Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp ngày………. tháng…….. năm……… 

Số tài khoản:  ................................... mở tại ngân hàng: .....................................  

Mã số thuế: ..........................................................................................................  

(Dưới đây gọi là Bên A) 

2. Bên yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án:  

Cơ quan/tổ chức: .................................................................................................  

Địa chỉ: .................................................................................................................  

Đại diện: Ông (bà)  ......................... , chức vụ:  ...............................................  

Số tài khoản:  ................................... mở tại ngân hàng: .....................................  

TP-THV-N-05 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 
 



Mã số thuế: ..........................................................................................................  

(hoặc) 

Ông (bà):  .............................................................................................................  

Địa chỉ:  ................................................................................................................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân:  .............  

Ngày, tháng, năm cấp: ......../......./........ Nơi cấp:  ..............................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

(Dưới đây gọi là Bên B) 

Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ để thực hiện việc xác minh điều 

kiện thi hành án với các điều khoản như sau: 

Điều 1. Nội dung và thời hạn xác minh điều kiện thi hành án 

1. Bên B đề nghị Bên A thực hiện xác minh điều kiện thi hành án của: 

Ông (bà):  .............................................................................................................  

Địa chỉ:  ................................................................................................................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân:  .............  

Ngày, tháng, năm cấp: ......../......./........ Nơi cấp:  ..............................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

(hoặc) 

Cơ quan/tổ chức: .................................................................................................  

Địa chỉ: .................................................................................................................  

Đại diện: Ông (bà)  ......................... , chức vụ: ................................................  

Số tài khoản:  ................................... mở tại ngân hàng: .....................................  

theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự và Hợp đồng này để đảm bảo thi 

hành khoản…………………… theo Bản án (Quyết định) số………. ngày…….. 

tháng…… năm…….. của Tòa án nhân dân…….. 

2. Nội dung yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án như sau: 

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

3. Bên A có trách nhiệm thực hiện xác minh điều kiện thi hành án như quy 

định tại các khoản 1 và 2 Điều này trong thời hạn là………………………, kể từ 

ngày ký Hợp đồng này. 

Điều 2. Chi phí xác minh điều kiện thi hành án 



1. Chi phí xác minh để Bên A thực hiện công việc của mình nêu tại Điều 1 

của Hợp đồng này gồm các khoản chi phí sau: 

a) ........................................................................................................................... ; 

b) ..........................................................................................................................  

2. Ngoài các khoản chi phí nêu tại khoản 1 Điều này, Bên A có quyền đề 

nghị Bên B thanh toán thêm các khoản chi phí khác (nếu có) như sau: 

a) ........................................................................................................................... ; 

b) ..........................................................................................................................  

3. Tổng chi phí xác minh điều kiện thi hành án mà Bên B phải thanh toán 

cho Bên A là:  ...............................................................................................................  

Bằng chữ:  ............................................................................................................  

Điều 3. Thời hạn và phương thức thanh toán 

1. Trong thời hạn……….ngày, kể từ ngày………., Bên B có trách nhiệm 

thanh toán đầy đủ số tiền nêu tại khoản 3 Điều 2 của Hợp đồng này cho Bên A. 

2. Việc thanh toán giữa hai bên được thực hiện thông qua hình thức: 

- Thanh toán trực tiếp: ......................................................................................... ; 

- Chuyển khoản: .................................................................................................. ; 

Điều 4. Quyền nghĩa vụ của các bên 

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 (quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên) 

Điều 5. Tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng  

1. Tạm dừng thực hiện Hợp đồng này trong các trường hợp sau:  

 ........................................................ (2) ...........................................................  

2. Hợp đồng này bị chấm dứt trong các trường hợp sau: 

a) Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này do Bên B vi phạm 

nghĩa vụ thanh toán nêu tại Điều 3 hoặc vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ 

khác theo Hợp đồng này; 



b) Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trong các trường 

hợp Bên A vi phạm nghĩa vụ nêu tại Điều 1 hoặc vi phạm nghiêm trọng các 

nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này; 

c) Theo thỏa thuận của các bên. 

Điều 6. Xử lý hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng  

Việc xử lý hậu quả phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng này được thực 

hiện như sau:  ......................................... (3) ...........................................................  

Điều 7. Điều khoản chung 

1. Bên A cam kết: 

 ..............................................................................................................................  

2. Bên B cam kết: 

 ..............................................................................................................................  

3. Tranh chấp hợp đồng và xử lý tranh chấp:  

 ..............................................................................................................................  

4. Tình trạng khẩn cấp, trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng:  

 ..............................................................................................................................  

5. Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng:  

 ..............................................................................................................................  

6. (Các thỏa thuận khác nếu có). 

Điều 8. Hiệu lực của hợp đồng  

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày.….. tháng..… năm…… 

2. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 

bản. 

3. Hợp đồng này đã được các bên đọc, hiểu rõ và nhất trí ký tên dưới đây. 

 

BÊN A 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

BÊN B 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan, tổ 

chức/Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ nếu là cá 

nhân) 
 
 

 

 

Ghi chú: 

(1) Bổ sung căn cứ pháp lý khác cho phù hợp; 

(2) Quy định cụ thể các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng; 

(3) Quy định cụ thể về cách thức xử lý các hậu quả phát sinh.



                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                    

VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

......................... 

 

Số: ......./QĐ-VPTHADS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............., ngày..... tháng...... năm.... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xác minh điều kiện thi hành án 

 

TRƯỞNG VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13/5/2026 của Chính phủ quy 

định về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên; 

Căn cứ Nghị định số 152/2026/NĐ-CP ngày 13/5/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Bản án (Quyết định) số............. ngày....... tháng..... năm.......... của 

Tòa án nhân dân.......................; 

Căn cứ Quyết định thi hành án số............ ngày....... tháng....... năm.......... 

của Trưởng (văn phòng) thi hành án dân sự.......................;  

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án số............. 

ngày.......tháng........năm.......được ký với........................., địa chỉ: .........................  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xác minh điều kiện thi hành án của: .................................................. , 

địa chỉ: .....................................................................................................................  

Hình thức xác minh: (văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc trực tiếp xác minh)  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Điều 2. Thừa hành viên................... được phân công tổ chức thi hành án có 

trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Người phải thi hành án; người được thi hành án; người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan; cá nhân, tổ chức khác có liên quan có trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2, 4; 

- VKSND...................; 

- THADS..............; 

- Lưu: VT, HS. 

TRƯỞNG VĂN PHÒNG  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

                                                                                                                            

TP-THV-N-06 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 
 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

Về việc tổ chức thi hành án 

Số: ……/(năm)/HĐDV-THA 

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự số .......................................... ; 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15; 

Căn cứ ............................................ (1) ........................................................... ; 

Căn cứ Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13/5/2026 của Chính phủ quy 

định về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên; 

Căn cứ Thông tư số 08/2026/TT-BTP ngày 16/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13/5/2026 của 

Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, 

Thừa hành viên; 

Căn cứ Đơn yêu cầu thi hành án của ông (bà) ................................................... ,  

địa chỉ ........................................................................................................................... ; 

Căn cứ nhu cầu, khả năng của các bên, 

Hôm nay, ngày…… tháng….. năm……., tại: ...................................................   

Chúng tôi gồm: 

1. Văn phòng thi hành án dân sự ......................................... : 

Địa chỉ: ............................................................................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số……………do Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp ngày………. tháng…….. năm……… 

Số tài khoản:  ..................................  mở tại ngân hàng:  .................................  

Mã số thuế: ......................................................................................................  

Đại diện: ông (bà)  ......................... , chức vụ: Trưởng văn phòng 

(Dưới đây gọi là Bên A) 

2. Bên yêu cầu thi hành án:  

Cơ quan/tổ chức:  ............................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Đại diện: ông (bà)  ......................... , chức vụ:  ...............................................  

Số tài khoản:  ..................................  mở tại ngân hàng:  .................................  

TP-THV-N-07 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 
 



Mã số thuế: ......................................................................................................  

(hoặc) 

Ông (bà): .........................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ Căn cước/Số định danh cá nhân: ...........  

Ngày, tháng, năm cấp: ......../......./........ Nơi cấp:  ..........................................  

(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước) 

 (Dưới đây gọi là Bên B) 

Hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng dịch vụ để thực hiện việc tổ chức thi hành 

án với các điều khoản như sau: 

Điều 1. Nội dung yêu cầu và thời hạn thi hành án 

1. Bên B đề nghị Bên A tổ chức thi hành án về khoản sau đây: 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

Theo Bản án/Quyết định số............. ngày....... tháng..... năm.......... của Tòa 

án nhân dân ...................................  

2. Bên A có trách nhiệm tổ chức thi hành các khoản nêu tại khoản 1 Điều 

này cho Bên B trong thời hạn là … tháng, kể từ ngày ký Hợp đồng này, trừ thời 

gian xảy ra tình trạng khẩn cấp, trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng. 

Điều 2. Chi phí thi hành án 

1. Chi phí xác minh điều kiện thi hành án là: ………………. đồng  

(bằng chữ:  ....................................................................................... ) 

2. Mức khoán chi phí thi hành án là…. % số tiền hoặc giá trị tài sản thi hành 

án thực nhận, nhưng không thấp hơn …................... đồng. Số tiền này đã bao gồm 

các loại thuế mà văn phòng thi hành án dân sự……………… phải nộp theo quy 

định. 

3. Sau khi ký hợp đồng, Bên B tạm ứng cho Bên A…………………… 

đồng. Khi thu được tiền hoặc tài sản thi hành án, Bên B thanh toán cho Bên A 

chi phí thi hành án sau khi đã trừ đi khoản tiền tạm ứng. 

4. Các thỏa thuận khác:  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

Trường hợp việc thi hành án không thể thi hành được do lý do khách 

quan thì: 



 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

Điều 3. Thời hạn và phương thức thanh toán 

1. Trong thời hạn……….. ngày kể từ ngày……………., Bên B có trách 

nhiệm thanh toán đầy đủ chi phí thi hành án cho Bên A. 

2. Việc thanh toán giữa hai bên được thực hiện thông qua hình thức: 

- Thanh toán trực tiếp: .................................................................................... ; 

- Chuyển khoản: ............................................................................................. ; 

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của các bên 

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 

 .........................................................................................................................  

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B: 

 .........................................................................................................................  

 (quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên) 

Điều 5. Tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng  

1. Tạm dừng thực hiện Hợp đồng này trong các trường hợp sau: 

……(2)……. 

2. Hợp đồng này bị chấm dứt trong các trường hợp sau: 

a) Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này do Bên B vi phạm 

nghĩa vụ thanh toán nêu tại Điều 3 hoặc vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ 

khác theo Hợp đồng này; 

b) Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trong các trường 

hợp Bên A vi phạm nghĩa vụ nêu tại Điều 1 hoặc vi phạm nghiêm trọng các 

nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này; 

c) Theo thỏa thuận của các bên. 

Điều 6. Xử lý hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng  

Việc xử lý hậu quả phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng này được thực 

hiện như sau: .......................................... (3) ...........................................................   

Điều 7. Điều khoản chung 

1. Bên A cam kết: 

 .........................................................................................................................  

2. Bên B cam kết: 

 .........................................................................................................................  

3. Tranh chấp hợp đồng và xử lý tranh chấp:  



 .........................................................................................................................  

4. Tình trạng khẩn cấp, trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng:  

 .........................................................................................................................  

5. Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng:  

 .........................................................................................................................  

6. (Các thỏa thuận khác nếu có). 

Điều 8. Hiệu lực của hợp đồng  

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày.….. tháng..… năm…… 

2. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

3. Hợp đồng này đã được các bên đọc, hiểu rõ và nhất trí ký tên dưới đây. 

 

BÊN A 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

BÊN B 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan, tổ 

chức/Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ nếu là cá nhân) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Bổ sung căn cứ pháp lý khác cho phù hợp; 

(2) Quy định cụ thể các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng; 

(3) Quy định cụ thể về cách thức xử lý các hậu quả phát sinh. 



 

 

VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

……………..………. 

 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.....(1)......, ngày …..  tháng ....  năm....... 

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU 

Vào hồi……….. giờ………. ngày…….. tháng…… năm…….., tại.......(2) ..........  

Chúng tôi gồm: 

I. BÊN GIAO HỒ SƠ: 

Ông (bà): ......................................... , chức vụ: Thừa hành viên/Trưởng văn phòng 

Thuộc văn phòng thi hành án dân sự: .....................................................................  

II. BÊN NHẬN HỒ SƠ (3): 

Ông (bà):  ........................................ , chức vụ: ........................................................   

Thuộc cơ quan/tổ chức: ...........................................................................................  

III. ĐẠI DIỆN CỦA SỞ TƯ PHÁP (4):  

Ông (bà):  ........................................ , chức vụ:  .......................................................  

Thuộc Sở Tư pháp tỉnh/thành phố: .........................................................................  

IV. NỘI DUNG BÀN GIAO: Bên giao hồ sơ tiến hành bàn giao cho Bên nhận 

hồ sơ các hồ sơ, tài liệu và công việc liên quan đến tổ chức và hoạt động của văn 

phòng thi hành án dân sự với các nội dung chi tiết như sau: 

1. Thông tin, số lượng và tình trạng hồ sơ: 

Tổng số lượng hồ sơ bàn giao: ........ hồ sơ (chi tiết theo Phụ lục đính kèm, nếu 

có). 

Tình trạng hồ sơ:  ....................................................................................................  

2. Tài liệu, chứng từ kèm theo: 

Tài liệu:  ...................................................................................................................  

Chứng từ kế toán, biên lai:  .....................................................................................  

Khác:  ......................................................................................................................  

3. Dữ liệu điện tử: 

Thiết bị lưu trữ (USB, ổ cứng, đĩa CD...): ..............................................................  

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý: ...............................................................  

4. Các hồ sơ, tài liệu khác (nếu có):  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

V. Ý KIẾN CỦA CÁC BÊN (NẾU CÓ): 

TP-THV-N-08 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Ông (bà):  ........................................  cam đoan đã kiểm tra và nhận đầy đủ các 

giấy tờ, hồ sơ, tài liệu nêu trên. 

Biên bản lập xong hồi…….. giờ…….. cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người 

nghe, nhất trí, ký tên. Bên giao hồ sơ giữ ......bản, Bên nhận hồ sơ giữ ......bản, 

(Sở Tư pháp giữ .....bản) và lưu hồ sơ ......bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN… 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Ghi địa danh nơi lập biên bản (Ví dụ: Hà Nội, ngày... tháng... năm...).  

(2) Ghi rõ địa điểm tiến hành bàn giao (Ví dụ: Trụ sở văn phòng thi hành án dân sự A, số nhà, 
đường, phường).  

(3) Đại diện văn phòng thi hành án dân sự được Sở Tư pháp chỉ định hoặc cơ quan thi hành án 
dân sự hoặc Sở Tư pháp trong trường hợp không có văn phòng thi hành án dân sự được chỉ định.  

(4) Đại diện Sở Tư pháp trong trường hợp giao, nhận hồ sơ giữa 02 văn phòng thi hành án dân sự. 

Lưu ý đối với trường hợp bàn giao số lượng lớn: Nếu bàn giao cùng lúc nhiều hồ sơ thi hành 
án, phần nội dung bàn giao từ Mục 1 đến Mục 4 có thể được lập thành “Phụ lục danh mục hồ 
sơ bàn giao” đính kèm theo Biên bản này. Trong Biên bản chỉ cần ghi nhận tổng quát số 
lượng và dẫn chiếu đến Phụ lục. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng số

1

Văn phòng 

THADS/Thừa 

hành viên

2 …

 Lưu ý: 

(i) Biểu mẫu này được sử dụng cho văn phòng thi hành án dân sự báo cáo Sở Tư pháp; Sở Tư pháp tổng hợp gửi Cục 

Quản lý Thi hành án dân sự; 

(ii) Cột 1 ghi tên văn phòng thi hành án dân sự (Sở Tư pháp báo cáo), ghi tên Thừa hành viên (văn phòng thi hành án dân 

sự báo cáo).

Doanh thu 

(1.000 

đồng)

Số lượng 

việc đã tổ 

chức thi 

hành xong

Lập vi bằng:

Số lượng 

vi bằng 

đã lập

Doanh thu 

(1.000 

đồng)

Số lượng 

văn bản 

tống đạt 

xong

Doanh 

thu 

(1.000 

đồng)

Viện kiểm sát nhân dân
Cơ quan 

Thi hành án dân sự

Doanh thu 

(1.000 đồng)

Số lượng 

văn bản 

tống đạt 

xong

KẾT QUẢ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Từ ngày……tháng…….năm……đến ngày……tháng……năm……

ĐƠN VỊ BÁO CÁO (Sở Tư pháp/văn phòng 

THADS)……

STT

Số lượng Thừa 

hành viên

…..Ngày…tháng….năm…..

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP/TRƯỞNG VĂN PHÒNG

(Ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Xác minh điều kiện 

thi hành án

Số lượng 

việc đã 

xác minh

Tổ chức thi hành án

Doanh thu 

(1.000 

đồng)

Tên đơn vị
Số lượng 

văn bản 

tống đạt 

xong

Doanh 

thu 

(1.000 

đồng)

Tổng số 

giấy tờ, 

hồ sơ, tài 

liệu tống 

đạt

Chia ra:

Tòa án nhân dân

TP-THV-N-09
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP)

 



 

 

Số việc năm 

trước  chưa 

thi hành 

xong 

chuyển sang

Số việc  theo 

hợp đồng 

mới ký 

trong năm

Số việc thi 

hành xong 

và chấm dứt 

việc thi 

hành án 

Số việc đã 

chấm dứt 

thi hành án 

nhưng chưa 

thi hành 

xong 

Số việc 

chưa thi 

hành xong 

chuyển năm 

sau

Số tiền năm 

trước chưa 

thi hành 

xong 

chuyển 

sang (1.000 

đồng)

Số tiền theo 

hợp đồng 

mới  ký 

trong năm 

(1.000 đồng)

Số tiền 

chấm dứt 

THA theo 

quy định tại 

điểm a 

khoản 5 

Điều 31 

Luật 

THADS 

(1.000 đồng)

Số tiền 

chấm dứt 

THA theo 

quy định tại 

điểm b 

khoản 5 

Điều 31 

Luật 

THADS 

(1.000 đồng)

Số tiền 

chấm dứt 

THA theo 

quy định tại 

điểm c 

khoản 5 

Điều 31 

Luật 

THADS 

(1.000 đồng)

Số tiền 

chấm dứt 

THA theo 

quy định tại 

điểm d 

khoản 5 

Điều 31 

Luật 

THADS 

(1.000 đồng)

Số tiền 

chấm dứt 

THA theo 

quy định tại 

điểm đ 

khoản 5 

Điều 31 

Luật 

THADS 

(1.000 đồng)

Số tiền 

chưa thi 

hành xong 

chuyển năm 

sau (1.000 

đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tổng số

1

Văn phòng 

THADS/Thừa 

hành viên

2 …

Tên đơn vị

Lưu ý:  

(i) Biểu mẫu này được sử dụng cho văn phòng thi hành án dân sự báo cáo Sở Tư pháp; Sở Tư pháp tổng hợp 

gửi Cục Quản lý Thi hành án dân sự; 

(ii) Cột 1 ghi tên văn phòng thi hành án dân sự (Sở Tư pháp báo cáo), ghi tên Thừa hành viên (văn phòng thi 

hành án dân sự báo cáo).

Kết quả thực hiện hợp đồng thi hành án 

về việc:
Kết quả thi hành về tiền:

…..Ngày…tháng….năm…..

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP/TRƯỞNG VĂN PHÒNG

(Ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chia ra:

Tổng số tiền 

phải thi 

hành theo 

hợp đồng đã 

ký (1.000 

đồng)

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN CỦA VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Từ ngày……tháng…….năm……đến ngày…. Tháng….năm……

ĐƠN VỊ BÁO CÁO (Sở Tư 

pháp/văn phòng THADS...)

STT

Tổng số việc 

thi hành án 

phải thi 

hành theo 

hợp đồng đã 

ký 

Chia ra:

TP-THV-N-10
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP)



VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

……………………. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

.....(1)......, ngày …..  tháng ....  năm....... 

VĂN BẢN SỬA LỖI KỸ THUẬT VI BẰNG 

Căn cứ Nghị định số 151/2026/NĐ-CP ngày 13/5/2026 của Chính phủ quy 

định về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên;  

Căn cứ vi bằng số: ............/.............. lập ngày ........... tháng ...... năm .........; 

Nay, văn phòng thi hành án dân sự (2)................................................... thực 

hiện việc sửa lỗi kỹ thuật đối với vi bằng nêu trên, cụ thể như sau: 

1. Thông tin về vi bằng cần sửa lỗi kỹ thuật: 

Số vi bằng: ...............................................................................................................  

Ngày, tháng, năm lập vi bằng: ................................................................................  

Thừa hành viên lập vi bằng: ............................................ số Thẻ: ...........................  

Người yêu cầu lập vi bằng: .....................................................................................  

2. Nội dung sửa lỗi kỹ thuật: (việc sửa lỗi kỹ thuật dưới đây không làm 

ảnh hưởng đến tính xác thực của sự kiện, hành vi được lập vi bằng) 

STT 
Vị trí có lỗi cần sửa 

(trang, dòng, mục...) 
Nội dung trước khi sửa Nội dung sau khi sửa 

1    

2    

….    

3. Lý do sửa lỗi kỹ thuật: (Ghi rõ lỗi do sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, 

in ấn) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Văn bản này được lập thành ...... bản chính có giá trị pháp lý như nhau, là 

một bộ phận không thể tách rời của vi bằng số: ........../............ ngày ...... tháng 

...... năm ........., mỗi bên giữ ...... bản, lưu hồ sơ ...... bản. 

    THỪA HÀNH VIÊN/TRƯỞNG VĂN PHÒNG(3) 

     (Ký, đóng dấu của văn phòng thi hành án dân sự và ghi rõ họ tên) 

 

TP-THV-N-11 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP) 



<In ở mặt sau>(4) Văn bản này đã được giao trực tiếp cho người yêu cầu 

lập vi bằng 01 bản vào ngày ..... tháng ..... năm….. 

 NGƯỜI YÊU CẦU LẬP VI BẰNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi lập văn bản sửa lỗi (Ví dụ: Hà Nội, ngày... tháng... năm...).  

(2) Ghi tên văn phòng thi hành án dân sự nơi lập vi bằng.  

(3) Về thẩm quyền ký: 

- Trường hợp Thừa hành viên đã lập vi bằng trực tiếp ký, ghi rõ chức danh “Thừa hành viên” 
và đóng dấu của văn phòng thi hành án dân sự. 

- Trường hợp Thừa hành viên đã lập vi bằng không còn hành nghề tại văn phòng thi hành án 
dân sự đó, Trưởng văn phòng thi hành án dân sự trực tiếp ký, ghi rõ chức danh “Trưởng văn 
phòng” và đóng dấu của văn phòng thi hành án dân sự. 

(4) Áp dụng đối với trường hợp văn bản sửa lỗi kỹ thuật vi bằng được giao trực tiếp cho 
người yêu cầu lập vi bằng. 

 



 

Phụ lục IV 

MẪU TRANG PHỤC THỪA HÀNH VIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP ngày 16/5/2026) 

MŨ MỀM, BIỂN TÊN, BIỂU TƯỢNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUẦN ÁO THU ĐÔNG - NAM 

 

 

  



 

QUẦN ÁO XUÂN HÈ DÀI TAY - NAM 

 

 

 

 

 

 

  



 

QUẦN ÁO XUÂN HÈ NGẮN TAY - NAM 

 

 

  



 

QUẦN ÁO THU ĐÔNG - NỮ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

QUẦN ÁO XUÂN HÈ DÀI TAY - NỮ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÁY ÁO XUÂN HÈ NGẮN TAY - NỮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÀ VẠT, THẮT LƯNG, GIÀY, TẤT CHÂN 

 

 

 



Phụ lục V 

MẪU THẺ THỪA HÀNH VIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BTP ngày 16/5/2026) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hình dáng, kích thước Thẻ Thừa hành viên  

a) Kích thước: Chiều dài 86 mm, chiều rộng 54 mm;  

b) Chất liệu: Nhựa;  

c) Font chữ: Times New Roman. 

2. Mẫu Thẻ Thừa hành viên  

a) Mặt trước: Nền màu đỏ, in mờ hoa văn hình trống đồng, trên cùng là dòng 

chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” (màu vàng, in hoa, đậm, 

cỡ chữ 7); ở giữa là biểu tượng Thừa hành viên; phía dưới biểu tượng là dòng chữ 

“THẺ THỪA HÀNH VIÊN” (màu vàng, chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 12);  

b) Mặt sau: Nền màu vàng; ở giữa có in mờ hoa văn hình trống đồng, có 

một gạch chéo màu đỏ kéo dài từ mép trên đến hết mép dưới của Thẻ, giữa gạch 

chéo có một ngôi sao vàng năm cánh;  

Phía trên góc trái có dòng chữ “ỦY BAN NHÂN DÂN…” (tỉnh/thành phố 

nơi cấp Thẻ bằng chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 7), “SỞ TƯ PHÁP” (in hoa, đậm, cỡ 

chữ 7); dưới dòng chữ là ảnh chân dung, cỡ 02 x 03cm của Thừa hành viên mặc 

trang phục Thừa hành viên, dưới ảnh là số Thẻ;  

Phía trên cùng bên phải là các dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA VIỆT NAM” (chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 7), “Độc lập - Tự do - Hạnh 

phúc” (chữ thường, đậm, cỡ chữ 7); dưới Quốc hiệu có dòng chữ “THẺ THỪA 

HÀNH VIÊN” (chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 12); thông tin về họ và tên (chữ in hoa, 

đậm, cỡ chữ 10); ngày, tháng, năm sinh; tên văn phòng thi hành án dân sự nơi 



hành nghề (chữ thường, cỡ chữ 7); số, ngày, tháng, năm của Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại; ngày, tháng, năm cấp Thẻ (chữ nghiêng, cỡ chữ 7); chữ ký, 

họ và tên của Giám đốc Sở Tư pháp và đóng dấu (in đậm, cỡ chữ 7). 


